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LỜI GIỚI THIỆU

Đại dịch COVID-19 đang để lại những hậu quả tiêu cực lên sức khoẻ tinh thần toàn cầu, đặc biệt là 
ở trẻ em và thanh thiếu niên. Từ cuối tháng Tư năm 2021, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 ở Việt 
Nam với tỷ lệ lây nhiễm và số tử vong đáng báo động, đã gây ra những căng thẳng, lo âu, trầm 
cảm, đau thương và vô vàn những vấn đề khác về sức khoẻ tinh thần cho cộng đồng người Việt. 
Bên cạnh đó, việc hạn chế xuất nhập cảnh do đại dịch cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ tinh 
thần những người Việt xa xứ không thể trở về quê hương. Trước sự gia tăng về các vấn đề sức khoẻ 
tinh thần trong cộng đồng, cùng sự thiếu hụt tài nguyên về các dịch vụ hỗ trợ sức khoẻ tinh thần, 
Nhóm Kết nối Khoa học với Công chúng (PCE) thuộc Đơn vị Nghiên cứu Lâm Sàng Đại học Oxford 
tại Việt Nam (OURCU-VN) đã thực hiện nghiên cứu và hoàn thành bản Danh bạ các dịch vụ và đơn 
vị chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho cộng đồng người Việt.  

Trong bản danh bạ này, chúng tôi đã lựa chọn các dịch vụ hỗ trợ sức khoẻ tinh thần cho cộng 
đồng người Việt (trong và ngoài nước) và cho các cá nhân khác đang sinh sống và làm việc tại Việt 
Nam, ở cả hai hình thức: trực tiếp và từ xa; và bao gồm cả các dịch vụ hỗ trợ sức khoẻ tinh thần 
trong đại dịch. OUCRU-VN hi vọng bản danh bạ này có thể hỗ trợ cộng đồng người Việt trong việc 
tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần phù hợp với từng đối tượng. Ngoài ra, chúng tôi 
cũng mong đợi bản Danh bạ các đơn vị và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần sẽ trở thành một 
nguồn thông tin uy tín cho các chuyên gia và nhà cung cấp trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tinh 
thần trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động và hỗ trợ thông tin về các dịch vụ có liên quan cho 
cộng đồng người Việt.

SƠ LƯỢC VỀ DANH BẠ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ SỨC KHOẺ TINH THẦN CHO CỘNG 
ĐỒNG NGƯỜI VIỆT

Danh bạ các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho cộng đồng người Việt bao gồm danh sách 
các đơn vị cung chăm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần cùng các thông tin chi tiết về loại dịch 
vụ, hình thức dịch vụ, địa chỉ liên lạc và ngôn ngữ được sử dụng. 2 loại hình thức dịch vụ trong 
bản danh bạ này bao gồm dịch vụ từ xa (tiếp cận dịch vụ qua điện thoại, thư điện tử hoặc mạng 
Internet) và dịch vụ trực tiếp. 

Danh bạ các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho cộng đồng người Việt có 3 mục chính:

1.	 Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần
Nhóm dịch vụ chuyên sâu về chăm sóc sức khoẻ tinh thần, bao gồm các dịch vụ ở Việt Nam 
và các dịch vụ ở các quốc gia khác cho cộng đồng người Việt, được sắp xếp theo thứ tự bảng 
chữ cái.

2.	 Dịch vụ hỗ trợ sức khoẻ tinh thần ảnh hưởng bởi đại dịch
Nhóm dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho cộng đồng bị tác động bởi đại dịch 
COVID-19 ở Việt Nam.

(Lưu hành nội bộ) 
For internal use only

Cập nhật tháng 4 năm 2022 (Updated in April 2022)
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3.	 Các dịch vụ hỗ trợ khác góp phần nâng cao sức khoẻ tinh thần
Nhóm dịch vụ thuộc các lĩnh vực khác, góp phần hỗ trợ và nâng cao sức khoẻ tinh thần cho 
cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.

Danh bạ các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho cộng đồng người Việt chỉ bao gồm các dịch 
vụ mà chúng tôi có thể tìm kiếm trước thời gian công bố vào tháng 2 năm 2022. Nếu có thông tin 
về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần chưa được xuất hiện trong danh sách, xin quý độc giả 
vui lòng liên lạc với chúng tôi để bản danh sách ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi đóng góp và các 
câu hỏi liên quan đến Danh bạ các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho cộng đồng người Việt, 
xin độc giả gửi đến hòm thư điện tử publicengagement@oucru.org.

ABOUT THIS RESOURCE

The COVID-19 pandemic has undoubtedly had a negative effect on mental health on a global 
scale (1), and especially amongst children and adolescents (2). In Vietnam, the fourth and most 
severe wave of the COVID-19 pandemic, which began in late April 2021, (3) left stress, anxiety, 
depression, grief, and other mental health issues in its wake (4). The global travel restrictions 
have also impacted overseas Vietnamese who could not return home (5). In response to these 
needs, and the fact that many people do not know where to turn for mental health help, the 
Public and Community Engagement Department (PCE) of the Oxford University Clinical Research 
Unit Vietnam (OUCRU-VN) has researched what resources and support groups are available for 
Vietnamese communities and compiled this as a list of mental health services.  

This directory includes services to support mental health needs and COVID-19 specific services, 
available both online and in person, available in Vietnam and overseas. By publishing this resource, 
we aim to support Vietnamese people (in Vietnam and overseas), and others living in Vietnam, to 
access services that can help their mental health needs. We also hope this can be a resource for 
mental health professionals and service providers, enabling them to expand their networks and 
better support their users with details of other relevant services. 

HOW TO USE THIS DIRECTORY 
This directory is a list of service providers and includes details on: type of service, how they are delivered 
(i.e. remotely such as online, telephone and email, or face to face), contact details, and the language of 
the service.   

The directory is divided into three parts: 

1.	 Specialized mental health services

These services directly address the mental health issues, including services in Vietnam and then 
services in other countries alphabetically.

2.	 COVID-19 related mental health services

These services aim to address the increasing concerns related to mental health issues, in the context 
of the COVID-19 pandemic in Vietnam.

3.	 Other health related support

Other service that can also support mental health of Vietnamese communities. These services may 
be available in both Vietnam and overseas.

The directory only includes services that we could find at time of publication (February 2022). Any 
omissions are unintentional, and we hope that users will contact us with more information that 
can be included in future versions. For queries and comments relating to this directory, please email 
publicengagement@oucru.org.

http://publicengagement@oucru.org
http://publicengagement@oucru.org
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CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

DISCLAIMER

Việc tham khảo dịch vụ các bên có tên trong danh bạ này không thể thay thế cho việc khám chữa 
bệnh. Nếu độc giả có quan ngại về sức khỏe tinh thần của mình, hoặc các vấn đề sức khỏe khác, 
hãy thực hiện việc khám chữa bệnh ở các chuyên khoa y tế phù hợp.  

OUCRU-VN không nhận bất kỳ lợi ích nào từ các đơn vị chăm sóc sức khoẻ tinh thần trong Danh 
bạ các dịch vụ và đơn vị chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho cộng đồng người Việt. OUCRU-VN 
không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong trường hợp độc giả không thể tiếp cận hoặc sử 
dụng không thành công các dịch vụ được liệt kê trong danh sách.  

Ngoài ra, OUCRU-VN không thể liên lạc với tất cả các đơn vị được liệt kê trong danh bạ để kiểm 
định nội dung trước khi công bố. Các dịch vụ đã được kiểm định trong danh bạ này được chúng 
tôi đính kèm dấu tick    

Nếu độc giả phát hiện những sai sót trong bản danh sách cũng như muốn đóng góp thêm thông 
tin về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho cộng đồng người Việt, xin vui lòng liên lạc với 
chúng tôi qua hòm thư điện tử publicengagement@oucru.org.

This resource is not intended to replace professional advice. If you are concerned about your mental 
health, or that of another, please contact a qualified health professional. 

OUCRU-VN has not received any benefit from the stakeholders and services listed in this resource. We 
bear no responsibility for any failures to access or utilise the services provided by those stakeholders.  

To the best of our knowledge, the data in this resource is accurate. However, we were unable to contact 
some of the services to verify the information. The services which have been verified are marked by a 
tick  

In  case of any misinformation or services that we haven’t included, please  email us at 
publicengagement@oucru.org 

https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/mental-health-and-covid-19 
https://www.unicef.org/vietnam/press-releases/impact-covid-19-poor-mental-health-children-and-young-
https://www.unicef.org/vietnam/press-releases/impact-covid-19-poor-mental-health-children-and-young-
http://news.chinhphu.vn/Home/How-Viet-Nam-has-responded-to-fourth-COVID19-wave/20217/44877.vgp
http://news.chinhphu.vn/Home/How-Viet-Nam-has-responded-to-fourth-COVID19-wave/20217/44877.vgp
https://e.vnexpress.net/news/news/hcmc-to-launch-mental-93health-care-program-amid-lockdown-4351131.
https://e.vnexpress.net/news/news/hcmc-to-launch-mental-93health-care-program-amid-lockdown-4351131.
https://e.vnexpress.net/news/news/in-limbo-long-wait-for-flights-home-continues-for-vietnamese-stran
https://e.vnexpress.net/news/news/in-limbo-long-wait-for-flights-home-continues-for-vietnamese-stran
http://publicengagement@oucru.org
http://publicengagement@oucru.org
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GIỚI THIỆU VỀ OUCRU 

Đơn vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại học Oxford (OUCRU) là một đơn vị nghiên cứu lâm sàng và sức 
khỏe cộng đồng với quy mô lớn có trụ sở tại Việt Nam, Indonesia và Nepal. 

Là một phần của Trung tâm Y học Nhiệt đới và Sức khỏe Toàn cầu tại Đại học Oxford (Anh), OUCRU 
được thành lập lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991, dưới sự bảo trợ của Bệnh 
viện Bệnh Nhiệt đới (HTD), Việt Nam. Năm 2003, OUCRU-NP được thành lập tại Kathmandu, Nepal, 
dưới sự bảo trợ của Bệnh viện Patan và Học viện Khoa học Y tế Patan. OUCRU Hà Nội được thành 
lập vào năm 2006 với sự hợp tác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (NHTD), Việt Nam. Năm 
2008, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Eijkman-Oxford (EOCRU) được thành lập tại Jakarta, Indonesia 
với sự hợp tác của Viện Sinh học Phân tử Eijkman và Khoa Y Đại học Indonesia. 

Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra các tác động đến địa phương, khu vực và toàn cầu đối với sức 
khỏe bằng cách thực hiện một chương trình nghiên cứu tại địa phương về các bệnh truyền nhiễm 
ở Đông Nam Á. 

Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm miễn dịch học, vật chủ và di truyền mầm bệnh, sinh học phân 
tử, virus học, mô hình toán học, tin sinh học, thống kê sinh học và dịch tễ học. Công việc này được 
hỗ trợ bởi một đơn vị thử nghiệm lâm sàng rộng lớn và trung tâm quản lý dữ liệu tuân thủ các 
quy định quốc gia và quốc tế và các văn phòng hỗ trợ quản lý, tài chính và hành chính toàn diện. 

OUCRU nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức Wellcome (Anh Quốc) trong khuôn khổ Chương trình Châu 
Phi và Châu Á. Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi đã nỗ lực và thành công trong việc đi đầu 
trong việc nâng cao cơ sở hạ tầng và năng lực để thực hiện các thử nghiệm lâm sàng và nghiên 
cứu khoa học cơ bản ở Việt Nam, Indonesia và Nepal. 

SƠ LƯỢC VỀ NHÓM KẾT NỐI KHOA HỌC VỚI CÔNG CHÚNG 

Nhóm Kết Nối Khoa Học Với Công Chúng (PCE) hoạt động nhằm tăng cường các hợp tác trong 
nghiên cứu bằng cách kết nối giữa cộng đồng và nhà khoa học với nhau.

Mục tiêu chính: 

•	 Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương vào các nghiên cứu của chúng tôi thông qua 
các mô hình như ban cố vấn cộng đồng, nhật kí kĩ thuật số, trò chuyện sức khỏe…nhằm khuyến 
khích thảo luận giữa những nhà nghiên cứu và cộng đồng để qua đó nâng cao sự hiểu biết lẫn 
nhau giữa chúng tôi và cộng đồng, hỗ trợ tốt hơn, hiệu quả hơn việc xây dựng và triển khai các 
hoạt động nghiên cứu.

•	 Xây dựng các hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết của mọi người trong xã hội về khoa học 
thông qua những hình thức tương tác đầy sinh động, chẳng hạn như: nhà hát khoa học, cafe 
khoa học, trang báo khoa học, câu lạc bộ khoa học, tranh biện khoa học, hội nghị thanh niên, và 
cả các nền tảng trực tuyến (ví dụ: Facebook, Instagram, trang web).

Chia sẻ kiến thức sẽ giúp nhiều người hiểu hơn về giá trị và sự cần thiết của nghiên cứu khoa học  
qua đó khuyến khích giới trẻ theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học cũng như tạo điều kiện 
cho mọi người nhìn nhận thế giới ở những khía cạnh mới.
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ABOUT OUCRU 

The Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) is a large-scale clinical and public health research 
unit with site offices in Vietnam, Indonesia and Nepal.  

Part of the Centre for Tropical Medicine and Global Health at the University of Oxford (UK), OUCRU 
was first established in Ho Chi Minh City in 1991, hosted by the Hospital for Tropical Diseases (HTD), 
Vietnam. In 2003, OUCRU-NP was established in Kathmandu, Nepal, hosted by Patan Hospital and 
the Patan Academy of Health Sciences. OUCRU Hanoi was established in 2006 in partnership with the 
National Hospital of Tropical Diseases (NHTD), Vietnam. In 2008, the Eijkman-Oxford Clinical Research 
Unit (EOCRU) was established in Jakarta, Indonesia, in partnership with the Eijkman Institute for 
Molecular Biology and Faculty of Medicine University of Indonesia.  

Our vision is to have a local, regional and global impact on health by leading a locally-driven research 
program on infectious diseases in Southeast Asia.  

Our research covers immunology, host and pathogen genetics, molecular biology, virology, 
mathematical modelling, bioinformatics, biostatistics and epidemiology. This work is supported by an 
extensive clinical trials unit and data management centre compliant with national and international 
regulations and comprehensive management, finance and administrative support offices.  

OUCRU receives considerable support from Wellcome as part of the Africa and Asia Programmes. 
Together with our partners, we have led a highly successful effort in enhancing the infrastructure and 
capacity to perform clinical trials and basic scientific research in Viet Nam, Indonesia, and Nepal.  

OUCRU PUBLIC AND COMMUNITY ENGAGEMENT DEPARTMENT 

The OUCRU Public and Community Engagement (PCE) team works to strengthen research partnerships 
by bringing communities and scientists together. 

Our aims are: 

•	 To involve the local communities in our research to encourage discussion between researchers and 
the public; to improve our understanding of what motivates community members and how they 
think, and for community members to have a better understanding of our research.

•	 To develop activities which will support a greater understanding of science and engage people in 
science in an entertaining way, such as through science theatre productions, group discussions, 
informed media writing, student science clubs, youth programs and conferences, and online 
platforms (e.g. Facebook, Instagram, websites). 

Sharing knowledge will help to develop an understanding of the value and need for scientific research, 
encouraging young people to explore careers in science, and enabling people to observe the world in 
a different light. 
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I. DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TINH THẦN
SPECIALIZED MENTAL HEALTH SERVICES

ĐƯỜNG DÂY NÓNG NGÀY MAI
TOMORROW HOTLINE

BLUEBLUE HOTLINE

Người bị trầm cảm, 
đặc biệt là thanh 
thiếu niên và người 
thân trong gia đình 
của họ

People with 
depression, especially 
adolescents and their 
family members

Thanh thiếu niên

Teenagers

096 306 1414

hotlinengaymai@gmail.com

https://www.facebook.com/
duongdaynongngaymai/

https://duongdaynongngaymai.vn

19009204 (Bấm phím 3)

 safegprofect@gmail.com

https://www.facebook.com/
BlueBlueHotline

Link đăng ký/Registration form:
https://bit.ly/3tXRiYz 

Tham vấn tâm lý 
miễn phí
Sơ cứu tâm lý

Free-of-charge 
counselling

Psychological 
First Aid

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Tư vấn tâm lý miễn 
phí cho thanh thiếu 
niên, được thực 
hiện bởi nhóm học 
sinh trường Quốc tế 
Liên Hợp Quốc Hà 
Nội dưới sự giám sát 
hướng dẫn của các 
chuyên gia về sức 
khoẻ tinh thần

Free-of-charge 
counselling – 
operated by a 
group of students at 
UNIS Hanoi, under 
the supervision 
of mental health 
experts  

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScytUwWYe36EBmhWGPEtKWkV-d479AGVk6yYhT3DHUDbXb7DA/viewform
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG 
DỤNG KHOA HỌC VỀ GIỚI – GIA ĐÌNH 
– PHỤ NỮ VÀ VỊ THÀNH NIÊN 
CENTER FOR STUDIES AND APPLIED 
SCIENCE IN GENDER – FAMILY – 
WOMEN AND ADOLESCENT (CSAGA 
VIETNAM)

WANNA TALK ABOUT IT?

Phụ nữ bị bạo lực giới

Cộng đồng LGBTQ nữ

Female victims of 
violence

LGBTQ women

Mọi đối tượng

People of all ageshttps://www.wannatalkaboutit.com

024 3333 55 99 – 0941409119 

csaga@csaga.org.vn

https://www.facebook.com/
CsagaVietnam/

http://csaga.org.vn

Tham vấn tâm lý 
miễn phí

Free-of-charge 
counselling

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

* Bao gồm 
một số ngôn 
ngữ khác

* Other 
languages 
applied

Wanna Talk About It 
của Netflix là một trang 
chứa đựng các bộ phim 
và chương trình dài tập 
nhằm cung cấp cho 
mọi người kiến thức về:
Sức khoẻ tinh thần và 
Hạnh phúc

Bạo hành tình dục và 
Bạo hành trong mối 
quan hệ 

Ngược đãi bản thân và 
Tự tử

Wanna Talk About it 
cũng cung cấp danh 
sách các đường dây 
nóng giúp đỡ các cá 
nhân cần sự hỗ trợ về 
các vấn đề trên 

Netflix’s resources of films 
and series to provide 
people with information 
regarding:

Mental health & Well-
being

Sexual violence & 
Relationship Abuse

Self-harm and Suicide

Information of non-profit 
helplines

 

BEAUTIFUL MIND VIETNAM

VIET MIND

VIỆN TÂM LÝ HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG
INSTITUTE OF PSYCHOLOGY AND 
MEDIA

HEALTHY MIND

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Adolescents 

Adults

Mọi đối tượng

People of all ages

Mọi đối tượng

People of all ages

Mọi đối tượng

People of all ages

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Trang kiến thức về 
sức khoẻ tinh thần 
cho người Việt

Mental health 
education for 
Vietnamese 
communities

Trang kiến thức về 
sức khoẻ tinh thần

Knowledge of mental 
health

Kiến thức tâm lý và 
sức khoẻ tinh thần 
Hội thảo trực tuyến 
về tâm lý và sức khoẻ 
tinh thần

Knowledge of 
psychology and 
mental health

Online workshops 
on psychology and 
mental health

Trang kiến thức về kỹ 
năng phát triển bản 
thân và sức khoẻ tinh 
thần

Knowledge of self-
development skills 
and mental health

https://beautifulmindvn.com

https://vietmind.org/home

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION
NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION
NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

092 345 67899

https://www.facebook.com/
InstituteofPsychologyandMedia/

https://vientamlyhocvatruyenthong.
com.vn

https://www.facebook.com/
healthymindvn/

https://healthymind.vn
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DỰ ÁN PSYCHOHUB
PSYCHOHUB PROJECT

THE SOLITUDE PROJECTThanh thiếu niên

Youth

Thanh thiếu niên

Youth
https://www.facebook.com/
CsagaVietnam/

https://www.facebook.com/
thesolitude.project/

https://www.facebook.com/
groups/vnpsy/

https://www.facebook.com/
BlogTamLyHoc/

https://soundcloud.com/blog-
tam-ly-hoc

Trang thông tin 
tâm lý học

Knowledge of 
psychology

Nhóm hỗ trợ về 
kiến thức tâm lý

Psychoeducation 
peer support group

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Viet-CARE’s MINDFUL MINUTES 
PODCAST

CỘNG ĐỒNG TÂM LÝ HỌC VIỆT NAM
THE COMMUNITY OF VIETNAMESE 
PSYCHOLOGISTS

BLOG TÂM LÝ HỌC
PSYCHOEDUCATION BLOG

A CRAZY MIND KỸ NĂNG NHÂN VIÊN Y TẾ

Mọi đối tượng

People of all ages

Vietnamese 
psychologists

Chuyên gia tâm lý 
người Việt

Mọi đối tượng

People of all ages

Nhân viên y tế người 
Việt

Vietnamese healthcare 
workers

Cộng đồng hỗ trợ kiến 
thức về sức khoẻ tinh 
thần

Mental health peer 
support group

Tài liệu về kỹ năng 
mềm

Tài liệu về kỹ năng 
công tác xã hội

Kiến thức về sức 
khoẻ tinh thần 

Resources about 
communication skills

Resources about 
social work skills

Resources about 
mental health 

https://spoti.fi/3tw0nI5 

https://www.viet-care.org/mental-
health-outreach-podcast

Dịch vụ 
từ xa

Remote

* Bao gồm 
một số 
ngôn ngữ 
khác

* Other 
languages 
applied

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Podcasts chia sẻ các 
vấn đề và trải nghiệm 
về sức khoẻ tinh thần 
bởi các thành viên 
trong cộng đồng. 
Podcasts được thực 
hiện bằng tiếng Anh 
và có hỗ trợ bản dịch 
tiếng Việt và tiếng Tây 
Ban Nha

A podcast series 
facilitated by 
community members 
themselves who 
share their thoughts, 
perspectives, and 
experiences on 
mental health and 
how it impacts our 
community

Nhóm kết nối các 
chuyên gia tâm lý 
người Việt

Peer support group 
for Vietnamese 
psychologists

Trang thông tin tâm 
lý học

Knowledge of 
psychology

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

https://www.facebook.com/
acrazymindVN/csaga@csaga.org.vn

https://www.facebook.com/
groups/acm.hoidaptamly/ 

https://bit.ly/33rw36O

https://spoti.fi/33jxIvj

https://www.acrazymind.vn

https://kynangnhanvienyte.org

Mọi đối tượng

People of all ages
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CONNECT WEBSITE YÊU THƯƠNG VÀ TỰ DO
LOVE AND FREEDOM

Nhân viên y tế trên 
toàn thế giới

Global healthcare 
workers

Nạn nhân của bạo lực

Nhà hoạt động xã hội 
quan tâm đến nhân 
quyền và sự bình 
đẳng

Vietnamese victims of 
violence

Activists who are 
interested in human 
rights and equality

 https://connect.tghn.org
https://www.facebook.com/
YeuThuongVaTuDo/

https://www.facebook.com/
www.congtacxahoi.com.vn

https://www.facebook.com/
Công-tác-xã-hội-trong-bệnh-
viện-148257439237404/

https://congtacxahoi.com.vn

Tài liệu về kỹ năng 
mềm

Tài liệu về kỹ năng 
công tác xã hội

Kiến thức về sức 
khoẻ tinh thần 

Các hội thảo trực 
tuyến về sức khoẻ 
toàn cầu

Resources about 
communication skills

Resources about 
social work skills

Resources about 
mental health

Webinars on global 
health issues and 
resources

Trang trao đổi 
những thông tin, 
kiến thức và kỹ 
năng cần thiết giúp 
mỗi thành viên biết 
cách chăm sóc bản 
thân, yêu thương 
gia đình và những 
người xung quanh

Fanpage to share 
knowledge and 
skills of selfcare and 
family relationships

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VIỆT NAM
NETWORKING OF VIETNAMESE 
SOCIAL WORKERS

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CÁC NGÔI NHÀ 
BÌNH YÊN Ở VIỆT NAM
HOTLINES OF PEACE HOUSE 
SHELTERS IN VIETNAM

CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN
MEDICAL SOCIAL WORK

Phụ nữ là nạn nhân 
của bạo lực

Women victims of 
violence

Nhân viên công tác 
xã hội người Việt 
làm việc ở bệnh 
viện

Vietnamese medical 
social workers

Danh bạ các ngôi 
nhà bình yên và các 
tổ chức bảo vệ phụ 
nữ và trẻ em khỏi 
bạo lực, được thực 
hiện bởi nhóm Liên 
Hợp Quốc tại Việt 
Nam

UN Vietnam’s 
Directory of peace 
house shelters and 
organizations for 
women and child 
protection from 
violence

Nhóm kết nối nhân 
viên công tác xã hội 
người Việt làm việc ở 
bệnh viện

Peer support group for 
Vietnamese medical 
social workers

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Nhóm kết nối nhân 
viên công tác xã hội 
người Việt

Peer support group 
for Vietnamese social 
workers

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

https://bit.ly/3GxNL6S

Nhân viên công tác xã 
hội người Việt

Vietnamese social 
workers
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TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI QUỐC GIA 
BẢO VỆ TRẺ EM
VIETNAM’S NATIONAL HOTLINE OF 
CHILD PROTECTION

KHOA TÂM THẦN THUỘC BỆNH VIỆN 
NHI TRUNG ƯƠNG
NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL – 
PSYCHIATRY DEPARTMENT

Trẻ em, bao gồm trẻ 
em có nhu cầu đặc 
biệt

Thanh thiếu niên dưới 
18 tuổi

Cha mẹ/Người chăm 
sóc trẻ

Cán bộ và người dân 
quan tâm đến các 
vấn đề về trẻ em và 
phòng chống mua 
bán người

Children, including 
children with special 
needs

Adolescents under the 
age of 18

Parents/guardians

Officials and other 
Vietnamese nationals 
involved in issues of 
children and human 
trafficking

Trẻ em, bao gồm trẻ 
có nhu cầu đặc biệt

Thanh thiếu niên dưới 
16 tuổi

Children, including 
children with special 
needs

Adolescents under the 
age of 16 

44 Ngõ 84 Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Cổng số 3, Bệnh viện Bạch 
Mai, Đường Phương Mai, Quận 
Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giải đáp thông tin

Tham vấn/Trị liệu 
tâm lý

Tiếp nhận thông 
tin và bảo vệ trẻ em 
khỏi bạo lực và xâm 
hại

Tiếp nhận thông tin 
và hỗ trợ nạn nhân 
mua bán người

Information service

Counselling/
Psychotherapy

Reception and 
protection for 
children victims of 
violence and assault 

Reception and 
assistance to victims 
of human trafficking

Trị liệu tâm lý

Điều trị tâm thần

Psychotherapy

Psychiatry

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI
HANOI PSYCHIATRIC HOSPITAL

BỆNH VIỆN TÂM THẦN BAN 
NGÀY MAI HƯƠNG
MAI HUONG DAYCARE 
PSYCHIATRIC HOSPITAL

VIỆN SỨC KHOẺ TÂM THẦN QUỐC GIA
VIETNAM’S NATIONAL INSTITUTE OF 
MENTAL HEALTH

Trẻ em

Người trưởng 
thành

Children

Adults

Người trưởng thành

Gia đình

Nhóm thành viên

Trẻ em, bao gồm trẻ 
em có nhu cầu đặc biệt

Thanh thiếu niên

Adults

Families

Groups

Children, including 
children with special 
needs

Adolescents

Trẻ em

Người trưởng thành

Children

Adults

Tham vấn/Trị liệu 
tâm lý

Điều trị tâm thần

Counselling/
Psychotherapy

Psychiatry

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Tham vấn/trị liệu 
tâm lý

Điều trị tâm thần

Counselling/
Psychotherapy

Psychiatry

Tham vấn/trị liệu 
tâm lý

Điều trị tâm thần

Counselling/
Psychotherapy

Psychiatry

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

TÊN ĐƠN VỊ
ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

111 or 02437476154

tongdaiquocgia111@gmail.com

https://www.facebook.com/
tongdaiquocgiabvte// 

 http://tongdai111.vn

https://rb.gy/q5ibfi

https://rb.gy/dxhesw

https://rb.gy/tdljuo

024 3576 5344 – 0984 104115

https://www.facebook.com/
nimh.vietnam

http://nimh.gov.vn

18/879 La Thành, Quận Đống 
Đa, Hà Nội, Việt Nam

Ngõ 467 Nguyen Văn Linh, Quận 
Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

4 Hồng Mai, Quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội, Việt Nam

0865879879

https://www.facebook.com/
bvnhitrunguong/

https://benhviennhitrunguong.
gov.vn/khoa-tam-than.html

 0967 301 616

https://www.facebook.com/
BVTThHN/

http://benhvientamthanhanoi.com

0436275762

https://www.facebook.com/
benhvientamthanbanngaymaihuong

http://www.maihuong.gov.vn
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VIỆN TÂM LÝ VIỆT PHÁP
VIETNAM – FRANCE PSYCHOLOGY 
INSTITUTE (VFPI)

KHOA SỨC KHOẺ TÂM THẦN THUỘC 
BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG
NATIONAL GERIATRIC HOSPITAL – 
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Children

Adolescent

Adults

Người cao tuổi

Elderly people

Tham vấn/trị liệu 
tâm lý

Điều trị tâm thần

Kiến thức về tâm lý 
và sức khoẻ tinh thần

Các khoá học về tâm 
lý và sức khoẻ tinh 
thần cho mọi đối 
tượng

Tâm lý cho tổ chức

Counselling/
Psychotherapy

Psychiatry

Knowledge of 
psychology and 
mental health

Courses on 
mental health and 
psychology for 
professionals and 
non-professionals

Industrial 
organizational 
psychology

Trị liệu tâm lý

Điều trị tâm thần

Psychotherapy

Psychiatry

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

MINDCARE

KHOA SỨC KHOẺ TÂM THẦN THUỘC 
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL – 
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

SHARE
Cá nhân

Cặp đôi

Gia đình

Doanh nghiệp

Trường học

Individuals

Couples

Families

Enterprises

Schools

Trẻ em

Người trưởng thành

Children

Adults

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Người cao tuổi

Children

Adults

Elderly 

people

Đánh giá tâm lý

Tham vấn/Trị liệu 
tâm lý

Tham vấn hướng 
nghiệp cho cá nhân 
từ 15 tuổi trở lên

Tâm lý trong doanh 
nghiệp

Tâm lý học đường

Sự kiện và khoá học 
về tâm lý

Tham vấn/trị liệu 
tâm lý

Điều trị tâm thần

Counselling/
Psychotherapy

Psychiatry

Tham vấn/Trị liệu 
tâm lý

Đào tạo về kiến thức 
tâm lý và tâm lý ứng 
dụng

Nghiên cứu và cố vấn 
về tâm lý

Counselling/
Psychotherapy

Trainings on 
psychology and 
applied psychology

Research and 
consultation on 
psychology

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

46 & 54 Trần Quốc Vượng, Quận 
Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam1A Phương Mai, Quận Đống 

Đa, Hà Nội, Việt Nam

22 Ngõ 99 Nguyen Tuân, Quận 
Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

25/58C Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. 
HCM, Việt Nam

1 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, 
Hà Nội, Việt Nam

31 Ngõ 84 Trần Quang Diệu, Quận 
Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

0977 729 396

info@tamlyvietphap.vn

https://www.facebook.com/
tamlyvietphap.vn/

https://tamlyvietphap.vn

096 7971616

https://www.facebook.com/
www.benhvienlaokhoa.vn/

https://benhvienlaokhoa.vn/
khoa-suc-khoe-tam-than

0828 772233 (cho cá nhân) hoặc 
0877 163366 (cho trường học và 
doanh nghiệp)

Email: tamlymindcare@gmail.com

https://www.facebook.com/
mindcare.vn/

https://mindcare.vn

0982873112 – 19006422

https://www.facebook.com/
HMUHospital/

http://benhviendaihocyhanoi.com/
bai-viet/cac-chuyen-khoa/suc-
khoe-tam

04 2211 6989 – 04 3514 9499

https://www.facebook.com/
tuvantamly/

https://tuvantamly.com.vn

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote
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TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 
GIÁO DỤC HOÀ NHẬP KAZUO
KAZUO CENTRE FOR DEVELOPMENT 
RESEARCH ON INCLUSIVE EDUCATION

Trẻ em có nhu cầu 
đặc biệt

Children with special 
needs

Trị liệu tâm lý, bao 
gồm âm ngữ trị liệu 
và liệu pháp nghệ 
thuật

Psychotherapy, 
especially speech 
pathology and art-
based therapy

Psychological 
assessment

Counselling/
Psychotherapy

Career counselling 
for individuals over 
the age of 15

Employee 
Assistance program

School Psychology

Psychology events 
and courses

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

HANOI COUNSELLING 
PSYCHOLOGY GROUP 

PHÒNG KHÁM CÂY THÔNG XANH
GREEN PINE CLINIC

PHÒNG KHÁM TÂM THẦN KAZUO
KAZUO PSYCHOLOGICAL CLINIC 

Cá nhân

Cặp đôi

Gia đình

Individuals

Couples

Families

Người trưởng thành

Trẻ em, bao gồm trẻ 
em có nhu cầu đặc biệt

Thanh thiếu niên

Phụ huynh

Phụ nữ mang thai

Adults

Children, including 
children with special 
needs

Adolescents

Parents

Pregnant women

Người trưởng thành

Trẻ em

Phụ huynh

Adults

Children

Parents

Tham vấn tâm lý

Counselling

Tham vấn tâm lý

Tư vấn tâm lý cho 
phụ nữ mang thai và 
sau khi sinh

Lớp tiền sản cho cặp 
đôi

Lớp nuôi dạy con 

Counselling

Prenatal and 
postpartum 
counselling

Antenatal classes for 
couples

Parenting classes

Tư vấn/trị liệu tâm lý

Counselling/
Psychotherapy

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

Hà Nội, Việt Nam

39 Ngõ 255 Phố Vọng, Quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

13 – 14, Lô 5B, Trung Yên 6, Quận 
Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

https://www.facebook.com/
hanoicounseling

https://hanoicounselingpsychology.com

0944 28 5656

https://www.facebook.com/
pkcaythongxanh/

https://www.
phongkhamcaythongxanh.org.vn

097 283 86 86

https://zalo.me/0912868632

https://www.facebook.com/
tamthankazuo/

https://phongkhamtamthankazuo.com

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

13 – 14, Lô 5B, Trung Yên 6, Quận 
Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

097 283 86 86

https://zalo.me/0912868632

https://www.facebook.com/
trungtamkazuo/

https://giaoductretuky.com

VINAHEALTH CENTER Trẻ em, bao gồm trẻ 
có nhu cầu đặc biệt

Phụ huynh

Children, including 
children with special 
needs

Parents

Vật lý trị liệu

Âm ngữ trị liệu

Các lớp đào tạo và 
hội thảo cho ba mẹ 
co trẻ mắc phải hội 
chứng rối loạn phổ 
tự kỷ

Physiotherapy

Speech pathology

Trainings and 
workshops for parents 
of children with 
special needs

49 Nguyễn Viết Xuân, Quận Thanh 
Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

176 Nguyễn Đình Hoàn, Quận Cầu 
Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

87 HC Golden City, 319 Bồ Đề, 
Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

908/11 Quang Trung, Phường 8, 
Quận Gò Vấp, TP. HCM, Việt Nam.

271 Hùng Vương, Phường 9, Quận 
5, TP. HCM, Việt Nam

0937 566 333 – 0888 151 444

https://www.facebook.com/
vinahealth.edu.vn

https://www.
trungtamphuchoichucnang.com

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote
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MẠNG LƯỚI TỰ KỶ VIỆT NAM
VIETNAM AUTISM NETWORK (VAN)

Các chuyên gia về 
tự kỷ

Phụ huynh có trẻ em 
mắc phải hội chứng 
rối loạn phổ tự kỷ

Autism experts

Parents of children 
with Austism Spectrum 
Disorder (ASD)

Kiến thức về tự kỷ

Tập huấn cho trẻ tự 
kỷ, cho cha mẹ của 
trẻ tự kỷ và giáo viên

Knowledge of Autism

Trainings for children 
with ASD, parents of 
children with ASD and 
educators

Ngôi nhà bình yên 
hỗ trợ phụ nữ và trẻ 
em bị mua bán và 
bạo lực trên cơ sở 
giới

Tổng đài hỗ trợ phụ 
nữ và trẻ em 24/7

Đào tạo và nâng cao 
năng lực cho phụ nữ

Tư vấn hướng nghiệp 
và hỗ trợ khởi nghiệp

Hỗ trợ cộng đồng và 
thiện nguyện

Peace house shelters 
for women and 
children victims 
of gender-based 
violence and human 
trafficking

24/7 hotline for 
women and children

Training and capacity 
building for women

Start-up and career 
consultation

Charitable activities

Phụ nữ

Trẻ em

Women

Children

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

TỔ CHỨC TRẺ EM RỒNG XANH
BLUE DRAGON CHILDREN’S 
FOUNDATION 

TRUNG TÂM PHỤ NỮ VÀ PHÁT TRIỂN
CENTER FOR WOMEN AND 
DEVELOPMENT – VIETNAM WOMEN’S 
UNION

TRUNG TÂM GIÁO DỤC HOÀ NHẬP 
TRẺ EM
CHILD INTEGRATION EDUCATION 
CENTER (CIEC)

Trẻ em đường phố

Trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn

Trẻ em là nạn nhân 
của nạn buôn người 
và nô lệ

Street kids

Children with poverty 
background

Children victims of 
human trafficking and 
slaveryTrẻ mắc phải hội 

chứng rối loạn phổ 
tự kỷ

Phụ huynh

Children with Autism 
Spectrum Disorder 
(ASD)

Parents

Chương trình Giải 
cứu

Chương trình trao 
quyền 

Rescue program

Long-term 
empowerment

Chương trình can 
thiệp

Kiến thức về chăm 
sóc trẻ mắc phải hội 
chứng rối loạn phổ 
tự kỷ

Intervention program

Knowledge of care for 
children with Autism 
Spectrum Disorder 
(ASD)

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

Hà Nội, Việt Nam

024 3717 0544

1B Ngõ 52/2 Yên Lạc, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

6 - 8, Ngõ 52/2 Yên Lạc, Quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

6 Ngõ 21 Lê Văn Lương, Quận 
Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

https://www.facebook.com/
bluedragonvietnam

https://www.bluedragon.org

https://www.youtube.com/user/
BlueDragonVietnam

0912 218 692

https://www.facebook.com/
hoanhaptuky/

https://hoanhaptuky.com.vn

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

6 Đội Nhân, Quận Ba Đình, Hà 
Nội, Việt Nam

0941 168 968

https://www.facebook.com/
mangluoitukyvietnam

https://www.facebook.com/
groups/493831307330744

http://vietnamautism.com

HOPE BOX Phụ nữ là nạn nhân 
của bạo lực giới và 
con cái của họ

Female victims 
of gender-based 
violence and their 
children

Chương trình trao 
quyền cho phụ nữ: 
Đào tạo làm bánh có 
trả lương

Cung cấp chỗ ở

Empowerment 
program: Therapeutic 
baking with a paid 
salary

Accommodations

Nhà 5C, Ngách 7, 264 Âu Cơ, Quận 
Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

0901 245073

Email: info@hopeboxvn.com

https://www.facebook.com/
hopeboxvn/

https://hopeboxvn.com

20 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà 
Nội, Việt Nam

1900969680

cwd@cwd.vn

https://www.facebook.com/
CWD.VN/

https://cwd.vn
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Children, including 
children with special 
needs

Children victims of 
violence

Children in alternative 
care

Parents

Adolescents

Pregnant and 
postnatal women

Disadvantaged 
women

Các chương trình hỗ 
trợ người khuyết tật, 
bao gồm dịch vụ tư 
vấn pháp lý miễn 
phí

Support programs, 
including free-
of-charge legal 
consultation service

Người khuyết tật

People with 
disability

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

TRUNG TÂM HỖ TRỢ TÂM LÝ 		
- GIÁO DỤC CADEAUX
CADEAUX – CENTER FOR 
EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL 
SERVICES

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 
CỘNG ĐỒNG
ACTION TO THE COMMUNITY 
DEVELOPMENT INSTITUTE

BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG
DANANG PSYCHIATRIC HOSPITAL 

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI 		
ĐÀ NẴNG
DANANG SOCIAL WORK CENTER

Người trưởng thành

Trẻ em, bao gồm trẻ 
em có nhu cầu đặc 
biệt

Adults

Children, including 
children with special 
needs

Trẻ em

Người trưởng thành

Children

Adults

Trẻ em, bao gồm trẻ 
em có nhu cầu đặc 
biệt

Trẻ em là nạn nhân 
của bạo lực

Trẻ em bị bỏ rơi

Phụ Huynh

Thanh thiếu niên

Phụ nữ mang thai 
và sau sinh

Phụ nữ có hoàn 
cảnh khó khăn

Tham vấn tâm lý cho 
người trưởng thành

Giáo dục đặc biệt 
cho trẻ em

Chương trình kỹ 
năng cho trẻ em

Counselling for adults

Special needs 
education

Life skills training for 
children

Tham vấn/Trị liệu 
tâm lý

Điều trị tâm thần

Counselling/
Psychotherapy

Psychiatry

Can thiệp sớm

Can thiệp khẩn cấp

Các hỗ trợ khác

Early intervention

Emergency 
intervention

Other supports

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

131/11B Lý Thái Tổ, Phường Thạc 
Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, 
Việt Nam

096 680 16 05

https://www.facebook.com/
TamlyGiaoducCadeaux

193 Nguyễn Lương Bằng, Phường 
Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, 
Đà Nẵng, Việt Nam

54 Đống Đa, Quận Hải Châu, Đà 
Nẵng, Việt Nam

0236 3842 326

https://www.facebook.com/
BVTT193/

http://benhvientamthan.danang.
gov.vn

02362 214 668

https://www.facebook.com/
ttctxhdanang

https://bit.ly/33n7isx

TRUNG TÂM TÂM LÝ HỌC ỨNG 
DỤNG HOÀNG ĐỨC
HOANG DUC APPLIED 
PSYCHOLOGY CENTER

Trẻ em, bao gồm trẻ 
em có nhu cầu đặc 
biệt

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Người khuyết tật

Children, including 
children with special 
needs

Adolescents

Adults

People with disability

Tham vấn/trị liệu 
tâm lý

Đánh giá/trắc 
nghiệm tâm lý

Counselling/
Psychotherapy

Psychological testing 
and assessment

217 Hà Huy Giáp, Phường Quyết 
Thắng, TP. Biên Hoà, Đồng Nai, 
Việt Nam

088 8064266

hoangduccenter@gmail.com

https://www.facebook.com/
tamlyhoangduc

https://www.hdap.vn

R903 Toà nhà Dream Center 
Home, 11A Ngõ 282 Nguyễn Huy 
Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, 
Việt Nam

024 6291 0814 – 024 6675 3946

cwd@cwd.vn

https://www.facebook.com/
acdcvn/

http://acdc.vn/
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Tham vấn/trị liệu 
tâm lý

Counselling/
Psychotherapy

Tham vấn/trị liệu 
tâm lý

Counselling/
Psychotherapy

Cá nhân

Bệnh nhân nội trú 
và người nhà của 
bệnh nhân đang 
điều trị tại bệnh 
viện Đại học Y Dược 
TP.HCM

Individuals

Inpatients and their 
caregivers at HCMC 
University Hospital 
of Medicine and 
Pharmacy

Người trưởng 
thành

Gia đình

Doanh nghiệp

Trẻ em, bao gồm 
trẻ em có nhu cầu 
đặc biệt

Thanh thiếu niên

Adults

Families

Enterprises

Children, including 
children with special 
needs

Adolescent
Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

PHÒNG TƯ VẤN TÂM LÝ THUỘC 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
POLYCLINIC OF PHAM NGOC 
THACH UNIVERSITY OF MEDICINE – 
PSYCHOLOGY CLINIC

TRUNG TÂM TÂM LÝ HỌC ỨNG 
DỤNG SÔNG PHỐ 
SONG PHO APPLIED 
PSYCHOLOGY CENTER

PHÒNG KHÁM TÂM LÝ VÀ CHĂM 
SÓC GIẢM NHẸ THUỘC BỆNH VIỆN 
ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
HCMC UNIVERSITY HOSPITAL OF 
MEDICINE AND PHARMACY – CLINIC 
FOR PSYCHOLOGY AND PALLIATIVE 
CARE

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 
GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRẺ TỰ KỶ 
HOÀNG ĐỨC
HOANG DUC AUTISM CENTER

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TP.HCM
HCMC PSYCHIATRIC HOSPITAL

Người trưởng thành

Trẻ em, bao gồm trẻ 
em có nhu cầu đặc 
biệt 

Thanh thiếu niên

Adults

Children, including 
children with special 
needs

Adolescents

Trẻ mắc phải hội 
chứng rối loạn phổ 
tự kỷ

Phụ huynh

Children with Autism 
Spectrum Disorder 
(ASD)

Parents

Cá nhân

Nhóm thành viên

Gia đình

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Adults

Groups

Families

Children

Adolescents

Tham vấn/trị liệu 
tâm lý

Âm ngữ trị liệu

Phục hồi chức năng

Counselling/
Psychotherapy

Speech Pathology

Rehabilitation 
program

Chương trình can 
thiệp

Hướng dần về cách 
nuôi dạy trẻ mắc 
phải hội chứng rối 
loạn phổ tự kỷ

Intervention program

Coaching on 
Parenting

Trị liệu tâm lý

Điều trị tâm thần

Psychotherapy

Psychiatry

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, 
Quận 10, TP. HCM, Việt Nam

0283 8620 120

Email: phongkham@pnt.edu.vn

https://bit.ly/3GJLYvu

https://bit.ly/3GIaayz

136/135 Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, 
TP. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam

766 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, 
TP. HCM, Việt Nam

F4/12 Ấp 6, Phường Lê Minh Xuân, 
Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam.

165B Phan Đăng Lưu, Phường 1, 
Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam

0251 389 4020 – 0912 191315

https://www.facebook.com/
hoangducedu

https://hoangduc.edu.vn

19001267

https://bvtt-tphcm.org.vn

PHÒNG TÂM LÝ TRỊ LIỆU THUỘC 
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
PEOPLE’S HOSPITAL 115 – 
PSYCHOTHERAPY CLINIC

Bệnh nhân nội trú 
tại bệnh viện 115 và 
người thân của họ

Inpatients at Hospital 
115 and their 
caregivers

Trị liệu tâm lý

Psychotherapy

527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, 
Quận 10, TP. HCM, Việt Nam

028 1080

https://bit.ly/3AdmLHG

https://bit.ly/3nBEmDX

819 Nguyễn Ái Quốc, Phường 
Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, Đồng Nai, 
Việt Nam

215 Hồng Bàng, Phường 11, 
Quận 5, TP. HCM, Việt Nam0917 211 204

cwd@cwd.vn

https://www.facebook.com/
songphopsy.org/

https://zalo.me/0917211204

http://www.songphopsy.org

0704 58 0929

https://www.facebook.com/
benhviendaihocyduoc/

http://www.bvdaihoc.com.vn/
Home/ViewDetail/257
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Trẻ em

Người trưởng thành

Children

Adults

Tham vấn tâm lý

Counselling

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Children

Adolescents 

Trẻ em

Người trưởng 
thành

Children

Adults

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

* Bao gồm 
một số 

ngôn ngữ 
khác

* Other 
languages 

applied

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE
SUNNYCARE INSTITUTE OF PSYCHOLOGY 

KHOA TÂM THẦN THUỘC PHÒNG 
KHÁM GIA ĐÌNH FMP TP.HCM
HCMC FAMILY MEDICAL PRACTICE 
VIETNAM – PSYCHIATRY DEPARTMENT

KHOA TÂM LÝ THUỘC BỆNH VIỆN 
NHI ĐỒNG 2 TP.HCM
HCMC CHILDREN’S HOSPITAL NO. 2 
– PSYCHOLOGY DEPARTMENT

ĐƠN VỊ TÂM LÝ THUỘC BỆNH VIỆN 
NHI ĐỒNG TP.HCM
HCMC CHILDREN’S HOSPITAL – 
PSYCHOLOGY UNIT

KHOA TÂM LÝ THUỘC BỆNH VIỆN 
NHI ĐỒNG 1
CHILDREN’S HOSPITAL NO.1 – 
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

Cá nhân

Nhóm thành viên

Doanh nghiệp

Individuals

Groups

Enterprises

Trẻ em, bao gồm 
trẻ em mắc phải hội 
chứng rối loạn phổ 
tự kỷ

Thanh thiếu niên 
dưới 15 tuổi

Children, including 
children with Autism 
Spectrum Disorder 
(ASD)

Adolescents under 
the age of 15

Trẻ em, bao gồm trẻ 
em có nhu cầu đặc 
biệt

Thanh thiếu niên 
dưới 19 tuổi

Children, including 
children with special 
needs

Adolescents under 
the age of 19

Tham vấn tâm lý

Huấn luyện kỹ năng 
sống

Chương trình chăm 
sóc tinh thần người 
lao động

Counselling

Life Skills trainings

Employee Assistance 

Tham vấn/Trị liệu 
tâm lý

Counselling/
Psychotherapy

Tham vấn/trị liệu 
tâm lý

Counselling/
Psychotherapy

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

03-10 Landmark Plus 208 Nguyễn 
Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 
Thạnh, TP. HCM, Việt Nam

28 7300 6848 - 921 768 769

infoasst@sunnycare.vn

https://www.facebook.com/
bacsitamlySUNNYCARE/

https://bit.ly/3ItEZra

https://sunnycare.vn

https://sunnycare.info

15 Võ Trần Chí, Phường Tân Kiên, 
Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam

341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, 
Quận 10, TP. HCM, Việt Nam

028 1080 – 028 2253 6688

https://www.facebook.com/
BVNDTP/

https://bit.ly/3IxH4lM

1900 7299

https://www.facebook.com/
nhidong1.tphcm

https://bit.ly/3tQRJ71

PSYCHUB SAIGON Người trưởng thành

Trẻ em, bao gồm trẻ 
mắc phải hội chứng 
rối loạn phổ tự kỷ 

Thanh thiếu niên dưới 
18 tuổi

Phụ huynh

Adults 

Children, including 
children with Autism 
Spectrum Disorder 
(ASD)

Tham vấn/trị liệu 
tâm lý

Kiến thức tâm lý và 
sức khoẻ tinh thần

Podcasts chuyện 
tâm lý

Đào tạo về kiến 
thức tâm lý

Hướng dẫn nuôi 
dạy trẻ

Dịch vụ can thiệp 
cho trẻ mắc phải 
hội chứng rối loạn 
phổ tự kỷ

54/4 Ký Con, Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

0866 045 054

case.manager@psychub.vn

https://www.facebook.com/
saigonpsychub

https://psychub.vn/

95 Thảo Điền, Phường Thảo 
Điền, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam

14 Lý Tự Trọng, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

028 3744 2000

https://www.facebook.com/
FamilyMedicalPracticeVietnam/ 

https://bit.ly/3qTPfD2

028 38295723

https://www.facebook.com/
bvnd2

https://www.benhviennhi.org.vn
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Các dịch vụ hỗ trợ 
tâm lý khác cho trẻ 
em và thanh thiếu 
niên

Counselling/
psychotherapy

Knowledge of 
psychology and 
mental health

Podcasts of 
psychological issues

Psychology trainings

Coaching on 
Parenting

Interventions for 
children with Autism 
Spectrum Disorder 
(ASD)

Other psychological 
supports for children 
and youth

Tham vấn tâm lý, 
bao gồm liệu pháp 
nhận thức hành vi

Điều trị và phục hồi 
sau sang chấn

Các chương trình 
liệu pháp định 
hướng nghề nghiệp 
cho học sinh

Hồi phục chức năng 
cho người lao động

Các chương trình hỗ 
trợ doanh nghiệp và 
tổ chức

Counselling, 
including CBT

Concussion 
treatment and 
Rehabilitation

Occupational 
Therapy programmes 
for schools

Vocational 
Rehabilitation

Employee assistance 
programs

Trẻ em, bao gồm trẻ 
em có nhu cầu đặc 
biệt

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Cặp đôi

Doanh nghiệp

Lãnh sự quán

Cơ quan chính phủ

Children, including 
children with special 
needs

Adolescents

Adults

Couples

Enterprises

Consulates

Governments

Youth under the age 
of 18

Parents

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person,
Remote

* Bao gồm 
một số 

ngôn ngữ 
khác

* Other 
languages 

applied

INTERNATIONAL CENTER FOR 
COGNITIVE DEVELOPMENT

SAIGON PSYCHOLOGY AND CO. Người trưởng thành 
trên 21 tuổi

Cặp đôi

Adults over the age 
of 21

Couples

Trị liệu tâm lý

Tham vấn tâm lý cho 
cặp đôi

Hội thảo về tâm lý 
hôn nhân

Hội thảo về tâm lý và 
đào tạo nhân lực

Psychotherapy

Couples counselling

Couples workshops

Workshops and 
Panel discussions 
on psychology and 
personnel trainings

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

190 Nguyễn Văn Hưởng, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam

0798 263 167

dr.astrid.saigon@gmail.com

https://www.saigonpsychology.com
TOUCHING SOUL CENTER Người trưởng thành

Trẻ em

Adults

Children

Trị liệu tâm lý

Psychotherapy644/34 Lê Hồng Phong, Phường 
10, Quận 10, TP. HCM, Việt Nam

070 350 5850

case.manager@psychub.vn

https://www.facebook.com/
touchingsoulcenter

http://touchingsoul.art/tri-lieu/

Tầng 4, 191 Nguyễn Văn Hưởng, 
Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. 
HCM, Việt Nam

0965 729 346

contact@iccd.info

https://bit.ly/3H5l81m

https://www.facebook.com/ICCD1/

http://www.iccd.info

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person,
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person,
Remote
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Tham vấn/Trị liệu 
tâm lý

Các lớp đào tạo về 
tâm lý ứng dụng 
hiện đại 

Counselling/
Psychotherapy

Trainings on modern 
applied psychology

Sơ cứu tâm lý

Tham vấn/Trị liệu 
tâm lý

Can thiệp sớm

Tham vấn hướng 
nghiệp

Psychology first aid

Counselling/
Psychotherapy

Early intervention

Career counselling

Người trưởng thành

Thanh thiếu niên

Trẻ em, bao gồm trẻ 
em có nhu cầu đặc 
biệt

Phụ huynh

Adults

Adolescents

Children, including 
children with special 
needs

Parents

Trẻ em có nhu cầu 
đặc biệt (Trẻ mắc 
phải hội chứng rối 
loạn phổ tự kỷ, rối 
loạn tăng động, 
chậm phát triển, rối 
loạn hành vi...)

Cha mẹ của trẻ có 
nhu cầu đặc biệt

Children with special 
needs (including 
children with Autism 
Spectrum Disorder 
(ASD), ADHD, 
Developmental delay, 
Behavior Disorder...)

Parents of children 
with special needs

Trị liệu tâm lý

Trò chơi trị liệu cho trẻ 
có nhu cầu đặc biệt 

Counselling

Play therapy for 
children with special 
needs

Người trưởng thành

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Adults

Children

Adolescents

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

GÁNH XIẾC NHÀ JÙ

BETTER LIVING TÂM LÝ LUMOS
LUMOS PSYCHOLOGY

FRANCES MOXON COUNSELLING

SAIGON THERAPY

HERO’S JOURNEY THERAPY

Cá nhân

Individuals

Cá nhân

Cặp đôi

Gia đình

Individuals

Couples

Families

Cá nhân

Cặp đôi 

Trường học

Individuals

Couples

Schools

Trị liệu tâm lý

Tham vấn tâm lý cho 
cặp đôi

Đào tạo về năng lực 
cảm xúc và xã hội, 
cùng các khoá chánh 
niệm cho học sinh và 
nhân viên trường học

Psychotherapy

Couple counselling

Social/Emotional 
Learning (SEL) and 
Mindfulness Training for 
school students and staff

Tham vấn tâm lý

Counselling

Cá nhân

Cặp đôi

Gia đình

Individuals

Couples

Families

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

14E47 Thảo Điền, Phường Thảo 
Điền, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam

0902 34 34 26

info@ganhxiecnhaju.org 

https://www.facebook.com/
ganhxiecnhaJu/

https://ganhxiecnhaju.org

85/18 Phạm Viết Chánh, Phường 19, 
Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam

TP. HCM, Việt Nam

Toà nhà Techcombank, 9-11 Tôn 
Đức Thắng, Tầng 25, Quận 1, TP. 
HCM, Việt Nam

frances@therapyvietnam.com

https://therapyvietnam.com

https://bit.ly/3IxH4lM

0961 045 800

https://www.facebook.com/
saigontherapycenter/

https://saigontherapy.com/ 

078 345 0380

https://www.facebook.com/
HerosJourneyTherapy/

https://www.herosjourneytherapy.
com/

WECARE THERAPY CENTER Trẻ em có nhu cầu 
đặc biệt

Children with special 
needs

Trị liệu tâm lý

Chương trình giáo 
dục đặc biệt

Psychotherapy

Special educational 
programs

Toà nhà Bahamas Building, số 
BA-10.02, Phường Bình Trưng Tây, 
Quận 2, TP. HCM, Việt Nam

0906 870 690

https://www.facebook.com/
saigontherapycenter/

https://saigontherapy.com/special-
education/

340C/21 Hoàng Văn Thụ, 
Phường 4, Quận Tân Bình, TP. 
HCM, Việt Nam

449/72 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, 
Quận 10, TP. HCM, Việt Nam

0913 575 302

https://www.facebook.com/
betterlivingvn/

https://betterliving-
trainingcoaching.weebly.com

0839 404 002

https://www.facebook.com/
tamlylumos

https://tamlylumos.com

Dịch vụ 
từ xa

Remote
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“Đọc sách cho trẻ 
mùa dịch” – 100 
videos đọc sách 
tiếng Anh cho trẻ 
em được thực hiện 
bởi tổ chức Saigon 
Children 

Chương trình giáo 
dục đặc biệt

Tập huấn cho cha 
mẹ của trẻ có nhu 
cầu đặc biệt

Chương trình hỗ trợ 
học bổng

“Reading aloud for 
children of Vietnam” 
– 100 episodes of 
English readings for 
children

Special needs 
education 

Trainings for parents 
of children with 
special needs

Child development 
scholarships

Trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn

Thanh thiếu niên có 
hoàn cảnh khó khăn

Trẻ em có nhu cầu 
đặc biệt

Phụ huynh

Disadvantaged 
children

Disadvantaged 
adolescents

Children with special 
needs

Parents

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

SAIGON CHILDREN

TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
VÀ TRỢ GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT
CENTER FOR REHABILITATION AND 
SUPPORT FOR CHILDREN WITH 
DISABILITY

Trẻ mồ côi

Trẻ khuyết tật 

Trẻ em có nhu cầu 
đặc biệt

Orphan children

Children with 
disability

Children with special 
needs

Dịch vụ can thiệp sớm 

Chương trình giáo dục 
đặc biệt

Phục hồi chức năng

Đào tạo nghề

Đào tạo và hướng dẫn 
về phục hồi chức năng

Early interventions 

Special education

Rehabilitation 
treatments

Vocational trainings

Training and coaching 
on rehabilitation 
treatments

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

38 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TP. 
HCM, Việt Nam

028 6679 0552

https://bit.ly/3FYYgPE

https://trekhuyettat.com

59 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

028 3930 3502

https://www.facebook.com/
Saigonchildren/

https://www.saigonchildren.com

https://bit.ly/3fVIrhU

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

COUNSELLING WITH NAOMI

EZCAREME

Tham vấn/Trị liệu 
tâm lý

Điều trị chứng ám 
ảnh sợ hãi

Chương trình hỗ 
trợ nhân viên trong 
doanh nghiệp

Counselling/
Psychotherapy

Rewind technique for 
fears/phobias

Employee assistance 
program

Tham vấn tâm lý

App kiểm tra sức 
khoẻ tinh thần

Danh bạ các đơn vị 
trị liệu tâm lý

Kiến thức về sức 
khoẻ tinh thần

Counselling

Application of 
psychological tests

Directory of 
professional therapists

Resources about 
mental health and 
psychology

Người trưởng thành

Thanh thiếu niên

Gia đình

Doanh nghiệp

Người lao động

Adults

Youth

Families

Enterprises

Employees

Cá nhân

Cặp đôi

Doanh nghiệp

Individuals

Couples

Enterprises

TP. HCMC, Việt Nam

116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 
Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

https://www.facebook.com/
counsellingwithnaomi

www.counsellingwithnaomi.com

hello@counsellingwithnaomi.com

0385173017

https://ezcareme.com/

hello@ezcareme.com

https://www.facebook.com/
ezcareme.thewellnessplatform

Dịch vụ 
từ xa

Remote
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Học bổng và hướng 
nghiệp

Giới thiệu việc làm

Trợ giúp pháp lý 
Dlaw

Hướng dẫn người 
khuyết tật sử dụng 
các dịch vụ xã hội 
theo nhu cầu

Scholarship and 
mentoring

Employment 
opportunities

Legal aid Disability 
Law

Trainings on physical 
accessibility for 
people with disability

Người khuyết tật

People with disability

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

D.MAP

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG 
LỰC NGƯỜI KHUYẾT TẬT
DISABILITY RESEARCH AND 
CAPACITY DEVELOPMENT (DRD)

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ
ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

028 6267 9911

https://www.facebook.com/
dmapapp/

https://dmap.asia

https://drdvietnam.org/
dmapios.html

https://drdvietnam.org/
dmapandroid.html

TRUNG TÂM ICS
ICS CENTER

Cộng đồng LGBTI+ 
người Việt

Vietnamese LGBTI+ 
community 

Người khuyết tật

People with disability

Tổ chức bảo vệ và thúc 
đẩy quyền của người 
LGBTI+ (người đồng 
tính, song tính, chuyển 
giới và đa dạng giới) 
tại Việt Nam với các 
hoạt động:

•	 Tư vấn

•	 Khoá học nâng cao 
năng lực

Bản đồ hỗ trợ 
người khuyết tật 
tiếp cận các công 
trình công cộng

Map to assist 
Vietnamese people 
with disabilities in 
the access to public 
places

40/28 Phạm Viết Chánh, Phường 19, 
Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam

028 2253 2084

info@ics.org.vn

https://www.facebook.com/icsvn

http://ics.org.vn

311K8 Khu tái định cư Thủ 
Thiêm, Phường An Phú, Quận 
Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

028 626799 11 – 028 626799 22 
– 028 626799 33

https://www.facebook.com/
drdvietnam

https://www.drdvietnam.org

https://www.youtube.com/
DrdvietnamOrg

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

•	 Vận động xã hội 
và luật pháp

LGBTI+ organization 
to protect and 
encourage the 
rights of LGBTI+ 
communities in 
Vietnam, with 
following services:

•	 Consulting

•	 Capacity building 
courses

•	 Social and legal 
advocacy

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

HCMC ALCOHOL ANONYMOUS Alcohol addicts

Người nghiện rượu 
bia

Trẻ em

Người trưởng thành

Children

Adults

Trị liệu tâm lý

Điều trị tâm thần

Psychotherapy

Psychiatry

Nhóm kết nối hỗ trợ 
người cai nghiện 
rượu bia ở TP.HCM

Peer support group to 
assist people in HCMC 
in the recovery from 
alcoholism.

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

TP. HCM, Việt Nam

 http://www.aahcmc.com

BỆNH VIỆN TÂM THẦN CẦN THƠ
CAN THO PSYCHIATRIC HOSPITAL

Bình Hoà A, O Mon District, Can Tho 
City, Vietnam. Phường Phước Thới, 
Quận Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam

0292 3863 056

https://bit.ly/3u2szTj

https://bvtamthanct.vn
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Trị liệu hành vi

Behavioural 
therapies 

Trẻ em

Thanh thiếu niên 
dưới 15 tuổi

Children

Adolescents under 
the age of 15

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

PHÒNG KHÁM TÂM LÝ CẦN THƠ
CAN THO PSYCHOLOGICAL CLINIC

PHÒNG KHÁM TÂM LÝ HÀNH VI THUỘC 
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ
CAN THO CHILDREN’S HOSPITAL – 
BEHAVIOURAL PSYCHOLOGY CLINIC

Người trưởng thành

Trẻ em, bao gồm trẻ 
em có nhu cầu đặc 
biệt

Thanh thiếu niên

Gia đình

Adults

Children, including 
children with special 
needs

Adolescents

Families

Tham vấn tâm lý

Âm ngữ trị liệu và trị 
liệu hành vi cho trẻ 
em

Counselling

Speech pathology and 
behavioural therapy 
for children

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

22 Xuân Thuỷ, Phường An Bình, 
Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

0707 959 979

https://www.facebook.com/
phongkhamtamlycantho/

http://phongkhamtamlycantho.com/

345 Nguyễn Văn Cừ, Phường An 
Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, 
Việt Nam

02923 748 329

https://www.facebook.com/
bvndtpct/

http://nhidongcantho.org.vn/
Default.aspx?tabid=113&ndid=228

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

HEAD TO HEALTH

VIETNAMESE COUNSELLING IN 
AUSTRALIA

Cộng đồng người Úc, 
bao gồm Người Úc 
gốc Việt

Người Việt đang sinh 
sống ở nước Úc

Australian people, 
including Vietnamese-
Australians 

Vietnamese nationals 
living in Australia

Cộng đồng người nói 
tiếng Việt ở nước Úc

Vietnamese speakers 
in Australia

Danh bạ các dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ 
tinh thần ở nước Úc

Directory of mental 
health services in 
Australia

Danh sách các dịch 
vụ tham vấn tâm lý 
bằng tiếng Việt ở 
nước Úc

Directory of Australia’s 
counselling services 
offered in Vietnamese 
language

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

DỊCH VỤ TẠI ÚC
Services in Australia

Dịch vụ 
từ xa

RemoteAustralia

New South Wales, Australia

Victoria, Australia

Queensland, Australia

https://www.psychologytoday.
com/au/counselling/vietnamese/
new-south-wales

https://www.psychologytoday.
com/au/counselling/vietnamese/
victoria

https://www.psychologytoday.
com/au/counselling/vietnamese/
queensland

https://www.headtohealth.gov.
au/service-providers/explore-all-
service-providers
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Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

HỘI PHỤ NỮ VIỆT ÚC
AUSTRALIAN VIETNAMESE WOMEN’S 
ASSOCIATION INC.

VIETNAMESE FAMILIES WITH 
SPECIAL NEEDS

Phụ nữ người Việt 
đang sinh sống ở 
bang Victoria, nước Úc

Vietnamese women in 
Victoria, Australia 

Gia đình người Việt 
có nhu cầu đặc biệt

Vietnamese families 
with special needs 

Nhóm kết nối các 
gia đình người Việt 
có nhu cầu đặc biệt 
đang sinh sống ở 
bang Victoria, nước 
Úc 

Peer support 
group for overseas 
Vietnamese families 
with special needs in 
Victoria, Australia

Chăm sóc cao niên

Trung tâm dạy nghề

Nhóm chơi mà học 
cho gia đình và trẻ 
em

Sức khoẻ cộng đồng

Ngăn chặn bạo lực 
gia đình

Aged care

Vocational trainings

Playgroups for 
families and children

Health and 
community well-being

Family violence 
prevention

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ
ORGANIZATION

NGÔN NGỮ
LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

30-32 Lennox Street, Richmond, 
Victoria, Australia 3121

118 Commercial Road, Footscray, 
VIC 3011, Australia

9428 9078

https://www.facebook.com/
HoiPhuNuVietUc/

https://www.avwa.org.au/

 

https://m.facebook.com/VFSN.Inc/

https://www.carersvictoria.org.au/
carer-support-group-directory/
vietnamese-families-with-special-
needs

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

CANADIAN MENTAL HEALTH 
ASSOCIATION (CMHA)

Cộng đồng người 
Canada, bao gồm 
Người Canada gốc 
Việt

Người Việt đang sinh 
sống ở Canada

Canadian people, 
including Vietnamese-
Canadians

Vietnamese nationals 
living in Canada

Danh bạ các dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ 
tinh thần ở Canada

Directory of mental 
health services in 
Canada

DỊCH VỤ TẠI CANADA
Services in Canada

Dịch vụ 
từ xa

Remote
Canada

https://cmha.ca/find-help/

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

VIETNAMESE PSYCHOTHERAPY 
IN CANADA

Cộng đồng người 
nói tiếng Việt ở 
Canada

Vietnamese speakers 
in Canada

Danh sách các dịch 
vụ tham vấn tâm lý 
bằng tiếng Việt ở 
Canada

Directory of Canada’s 
psychotherapy 
services offered 
in Vietnamese 
language

British Columbia, Canada

Ontario, Canada

https://www.psychologytoday.
com/ca/therapists/vietnamese/
british-columbia

https://www.psychologytoday.
com/ca/therapists/vietnamese/
ontario
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Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

VIETNAMESE PSYCHOTHERAPY 
IN THE US

SUBTANCE ABUSE AND MENTAL 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATION

Cộng đồng người nói 
tiếng Việt ở Hoa Kỳ

Vietnamese speakers in 
the US

Cộng đồng người 
Mỹ, bao gồm Người 
Mỹ gốc Việt

Người Việt đang sinh 
sống ở Hoa Kì

American people, 
including Vietnamese-
Americans

Vietnamese nationals 
living in the US

Danh bạ các dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ 
tinh thần ở Hoa Kỳ, 
có hỗ trợ tiếng Việt

Directory of mental 
health services in the 
US, with Vietnamese 
language assistance

Danh sách các dịch vụ 
tham vấn tâm lý bằng 
tiếng Việt ở Hoa Kỳ

Directory of the US’s 
psychotherapy services 
offered in Vietnamese 
language

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

California, US

New York, US

Massachusetts, US

Texas, US

The United States

https://www.psychologytoday.
com/us/therapists/vietnamese/
california

https://www.psychologytoday.
com/us/therapists/vietnamese/ny/
new-york?sid=6172d1d5da488

https://www.psychologytoday.
com/us/therapists/vietnamese/
massachusetts

https://www.psychologytoday.com/
us/therapists/vietnamese/texas

https://www.samhsa.gov/find-
treatment

DỊCH VỤ TẠI HOA KỲ
Services in the United States

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Minnesota, US

https://www.psychologytoday.com/
us/therapists/vietnamese/minnesota

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

Washington, US

Virginia, US

Louisiana, US

https://www.psychologytoday.
com/us/therapists/vietnamese/
washington

https://www.psychologytoday.
com/us/therapists/vietnamese/
virginia

https://www.psychologytoday.
com/us/therapists/vietnamese/
louisiana

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

UNITED KINGDOM NATIONAL HEALTH 
SERVICE (NHS)

VIETNAMESE COUNSELLING 
IN ENGLAND

Cộng đồng người 
Anh, bao gồm Người 
Anh gốc Việt

Người Việt đang sinh 
sống ở Vương Quốc 
Anh

British people, 
including Vietnamese-
British communities

Vietnamese nationals 
living in the UK

Cộng đồng người nói 
tiếng Việt ở nước Anh

Vietnamese speakers 
in England

Danh sách các dịch 
vụ tham vấn tâm lý 
bằng tiếng Việt ở 
nước Anh

Directory of England’s 
counselling services 
offered in Vietnamese 
language

Danh bạ các dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ 
tinh thần ở Vương 
Quốc Anh

Directory of mental 
health services in the 
UK

The United Kingdom

England, UK

https://www.nhs.uk/mental-
health/get-urgent-help-for-
mental-health/

https://www.psychologytoday.
com/gb/counselling/vietnamese/
england

DỊCH VỤ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH
Services in the United Kingdom

Dịch vụ 
từ xa

Remote
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II. DỊCH VỤ HỖ TRỢ SỨC KHOẺ TINH THẦN BỊ 
ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19  
COVID-19 RELATED MENTAL HEALTH SERVICES	  

BẠN ƠI KHOẺ KHÔNG?
ARE YOU OKAY?

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Adults

Adolescents

0908446168

vietnamoikhoekhong@gmail.com

https://www.facebook.com/
BanOiKhoeKhong.vn

https://www.banoikhoekhong.vn

https://bit.ly/3rLXJLF

Chương trình chăm 
sóc sức khoẻ tinh 
thần miễn phí cho 
cộng đồng người 
Việt trong đại dịch 
COVID-19, bao gồm:

•	 Tham vấn tâm lý

•	 Nhóm hỗ trợ online

•	 Luyện tập chánh 
niệm (thiền, yoga, 
thở…)

•	 Hội thảo về kiến 
thức tâm lý và sức 
khoẻ tinh thần

Free-of-charge 
COVID-19 mental 
health programs for 
Vietnamese people, 
including:

•	 	Psychological 
counselling

•	 Peer support group

•	 Mindfulness practices 
(Meditation, Yoga, 
Breathing…)

•	 Psychoeducational 
workshops

Dịch vụ 
từ xa

Remote

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE
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TÂM LÝ LUMOS
LUMOS PSYCHOLOGY

MẠNG LƯỚI NHÂN VIÊN CÔNG TÁC 
XÃ HỘI VIỆT NAM
NETWORKING OF VIETNAMESE 
SOCIAL WORKERS

SHARE

HỖ TRỢ TÂM LÝ XÃ HỘI KHẨN CẤP
PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL 
FIRST AID

Trẻ mồ côi do 
Covid-19

COVID-19 orphaned 
children

Mọi đối tượng

People of all ages

Mọi đối tượng

People of all ages

Mọi đối tượng

People of all ages

0839 404 002

https://www.facebook.com/
tamlylumos

https://tamlylumos.com

1900 6367 00

https://www.facebook.com/
www.congtacxahoi.com.vn

https://congtacxahoi.com.vn

02422116989 – 0967020819

https://www.facebook.com/
tuvantamly/

 https://tuvantamly.com.vn/
chuong-trinh-ho-tro-tam-ly-
mien-phi-mua-dich/

1900 636446

https://www.facebook.com/
hotrotamlyxahoikhancap

Tham vấn tâm lý 
miễn phí

Free-of-charge 
counselling 

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Tư vấn tâm lý miễn 
phí trong đại dịch 
COVID-19

Free-of-charge 
COVID-19 
counselling

Sơ cứu tâm lý

Tham vấn tâm lý 
miễn phí trong đại 
dịch COVID-19

Psychological first aid

Free-of-charge 
COVID-19 counselling

Tham vấn tâm lý 
miễn phí trong giai 
đoạn đại dịch

Free-of-charge 
COVID-19 counselling

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

CUỘC SỐNG AN VUI THUỘC VIỆN 
SOCIALLIFE
WELL BEING LIFE – SOCIALLIFE

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TINH THẦN 
TRONG ĐẠI DỊCH THỰC HIỆN BỞI
VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 
KHOA HỌC TÂM LÝ VÀ GIÁO 
DỤC ĐỒNG NAI PHỐI HỢP CÙNG 
TRUNG TÂM TÂM LÝ HỌC ỨNG 
DỤNG HOÀNG ĐỨC
COVID-19 MENTAL HEALTH 
SUPPORT BY DONG NAI PROVINCE 
THE INSTITUTE OF EDUCATIONAL 
SCIENCES AND PSYCHOLOGY 
& HOANG DUC APPLIED 
PSYCHOLOGY CENTER

Người lao động Việt

Vietnamese 
employees

Trẻ em

Người trưởng thành

Children

Adults

Học sinh

Students

Kiến thức về sức khoẻ 
tinh thần, cách học 
online, các kỹ năng sử 
dụng Internet và kỹ 
năng giao tiếp trong 
đại dịch cho học sinh

Knowledge of mental 
health, online learning, 
Internet skills and 
communication skills 
during COVID-19 
pandemic 

https://www.facebook.com/
sociallife.vn

https://bit.ly/3tXq30z

Link đăng ký/Registration form:
https://bit.ly/3tXSawj

088 806 42 66

suckhoetinhthan.hded@gmail.com

https://www.facebook.com/
hotrosuckhoetamthan/

Link đăng ký/Registration form:
https://bit.ly/3fStayr

Tham vấn tâm lý 
miễn phí sau đại 
dịch COVID-19

Free-of-charge 
counselling 
post COVID-19 
pandemic

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Tham vấn/Trị liệu tâm 
lý miễn phí

Hội thảo trực tuyến và 
các khóa đào tạo ngắn 
hạn miễn phí về sức 
khỏe tinh thần

Chương trình Radio 
về sức khoẻ tinh thần 
phát sóng trực tiếp 
trên sóng FM 97,5 MHz

Free-of-charge 
COVID-19 Counselling/
Psychotherapy

Free-of-charge 
webinars and trainings 
on mental health 

Live mental health 
radio on FM 97,5 MHz 

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE
SUNNYCARE INSTITUTE OF 
PSYCHOLOGY 

https://bit.ly/345Fxo4
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BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG
DANANG PSYCHIATRIC HOSPITAL

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI 
ĐÀ NẴNG
DANANG SOCIAL WORK CENTER

Mọi đối tượng

People of all ages

Mọi đối tượng

People of all ages

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Phụ Huynh

Children

Adolescent

Parents

0814 120 555 

https://www.facebook.com/
BVTT193/

https://bit.ly/3u2Uy5j

https://www.facebook.com/

ttctxhdanang

https://bit.ly/3AvpD2C

Tư vấn tâm lý miễn 
phí trong giai đoạn 
đại dịch

Free-of-charge 
COVID-19 
counselling

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Tư vấn tâm lý miễn 
phí trong đại dịch 
COVID-19

Free-of-charge 
COVID-19 counselling

Chương trình chăm 
sóc sức khoẻ tinh thần 
miễn phí cho người 
dân TP.HCM bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch, 
bao gồm:

1.	 Phòng ngừa sức 
khoẻ tâm thần 
cộng đồng:

•	 Hỗ trợ kiến thức sức 
khoẻ tâm thần

•	 Sơ cứu tâm lý/ hỗ 
trợ khủng hoảng 
tâm lý khẩn cấp

•	 Huấn luyện kỹ năng 
ứng phó stress/ 
khủng hoảng

•	 Tư vấn tâm lý cho 
bệnh nhân COVID 
- 19 trong các bệnh 
viện dã chiến.

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

VẮC XIN TINH THẦN
VACCINE FOR THE MIND

0987111801 – 1022 (Nhấn phím 6)

vacxintinhthan@hcmussh.edu.vn

https://www.facebook.com/
vacxintinhthan

https://bit.ly/3rMijLV

2.	 Tham vấn và trị liệu 
tâm lý

3.	 Các chương trình 
hỗ trợ tái hoà nhập 
sau đại dịch

4.	 Xây dựng các kênh 
truyền thông của 
chương trình để 
nâng cao nhận 
thức cộng đồng về 
sức khoẻ tâm thần 
trong đại dịch

5.	 Nghiên cứu sức 
khoẻ tâm thần 
trong đại dịch 
COVID - 19 để kiến 
nghị chính sách 
cho Thành phố

Free-of-charge 
COVID-19 mental 
health support 
programs for people in 
HCMC, including:

1.	 Community Mental 
Health Prevention:

•	 Mental Health 
Literacy

•	 Psychological First 
Aid

•	 Stress/crisis Coping 
Skills Training

•	 Psychological 
Consultation for 
patients with COVID 
- 19

2.	 Counseling and 
Psychotherapy 
Sevices

3.	 Support programs 
for post COVID-19 
rehabilitation

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE
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4.	 Setting up channels 
for increasing 
awareness 
about mental 
health during 
the COVID-19 
pandemic

5.	 Conducting 
research on mental 
health-related 
issues during 
the COVID - 19 
pandemic for policy 
recommendations 
to Ho Chi Minh 
City’s authorities

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

CÙNG NHAU ĐI QUA ĐẠI DỊCH 		
- Góc nhìn Tâm lý học
GETTING THROUGH THE PANDEMIC
- A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE

PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC 
Y DƯỢC 1
HCMC UNIVERSITY MEDICAL 
CENTER – CLINIC NO.1

https://bit.ly/3rQQkL8

Mọi đối tượng

People of all ages

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Người cao tuổi

Children

Adolescents

Adults

Elderly people

Chuỗi hội thảo trực 
tuyến miễn phí cung 
cấp kiến thức về 
tâm lý để thích ứng 
với giai đoạn hậu 
COVID-19

Free-of-charge 
webinars providing 
psychological 
knowledge of 
reponses to post 
COVID issues

Kiểm tra sức khoẻ 
hậu COVID-19 cho 
bệnh nhân đã điều 
trị thành công

Long COVID-19 
health check

Dịch vụ 
từ xa

Remote

1900 6923

https://www.facebook.com/
pkbvdhyd1/

https://bit.ly/3AtETgv

20-22 Dương Quang Trung, Phường 
12, Quận 10, TP. HCM, Việt Nam

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Kiểm tra sức khoẻ 
hậu COVID-19 cho 
bệnh nhân đã điều trị 
thành công

Long COVID-19 health 
check

Kiểm tra sức khoẻ 
hậu COVID-19 cho 
bệnh nhân đã điều trị 
thành công

Long COVID-19 health 
check

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ
AMERICAN INTERNATIONAL 
HOSPITAL (AIH)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ SÀI GÒN
SAIGON TAM TRI GENERAL HOSPITAL

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
GIA DINH PEOPLE’S HOSPITAL

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Người cao tuổi

Children

Adolescents

Adults

Elderly people

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Người cao tuổi

Children

Adolescents

Adults

Elderly people

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Người cao tuổi

Children

Adolescents

Adults

Elderly people

Kiểm tra sức khoẻ 
hậu COVID-19 cho 
bệnh nhân đã điều 
trị thành công

Long COVID-19 
health check0974 508 479

https://www.facebook.com/
benhviendakhoatamtrisaigon/

http://bvtamtrisaigon.com.vn/vn/
hau-covid-19.html

028 3910 9999

https://www.facebook.com/aih.
com.vn

https://bit.ly/3qYiaWJ

028 38 412 692

https://www.facebook.com/
bvnhandangiadinh/

http://bvndgiadinh.org.vn/article/
kham-suc-khoe-hau-covid-19/

171 Trường Chinh, Phường Tân Thới 
Nhất, Quận 12, TP. HCM, Vietnam

6 Bắc Nam, Phường An Phú, Quận 2, 
TP. HCM, Việt Nam

10A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận 
Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person
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Chương trình phục 
hồi sức khoẻ sau 
COVID-19 cho bệnh 
nhân đã điều trị 
thành công

Post COVID-19 
rehabilitation 

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TP. HCM
HCMC TRADITIONAL MEDICINE 
HOSPITAL

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Người cao tuổi

Children

Adolescents

Adults

Elderly people

0967 991 010

https://bit.ly/3fWTszy

http://yhct.vn/Home.aspx

179 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

218K Trần Hưng Đạo B, Phường 11, 
Quận 5, TP. HCM, Việt Nam

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person
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III. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC GÓP PHẦN 
NÂNG CAO SỨC KHOẺ TINH THẦN  

OTHER HEALTH RELATED SUPPORT

BOOKINGCARE.VN

DOCOSAN

Mọi đối tượng

People of all ages

Mọi đối tượng

People of all ages

Đặt lịch khám sức khoẻ 
(bao gồm khám sức 
khoẻ tinh thần) ở TP. 
HCM và Hà Nội

Khám bệnh (bao gồm 
khám sức khoẻ tinh 
thần) từ xa

Online appointment 
bookings (including 
mental health services) 
in HCMC and Hanoi

Telehealth (including 
mental health services)

Docosan hỗ trợ bệnh 
nhân đặt lịch khám 
bệnh từ xa với bác sĩ 
ở 10 tỉnh thành của 
Việt nam, bao gồm: 
TP.HCM, Hà Nội, Bà Rịa 
Vũng Tàu, Bình Dương, 
Cần Thơ, Đà Nẵng, 
Đồng Nai, Thanh Hoá, 
Tiền Giang and Trà 
Vinh

Online health 
appointment bookings 
with doctors in 10 
provinces in Vietnam, 
including: HCMC, 
Hanoi, Ba Ria Vung Tau, 
Binh Duong, Can Tho, 
Danang, Dong Nai, 
Thanh Hoa, Tien Giang 
and Tra Vinh

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

https://apple.co/3fVq38V

https://bit.ly/3AtZtNN

https://www.facebook.com/
bookingcare

https://bookingcare.vn

1900 638 082

https://apple.co/3IBy8vI

https://bit.ly/3Ax2dK0

https://www.facebook.com/
docosan/

https://docosan.com



62 63

AiHEALTH

MEDPRO Mọi đối tượng

People of all ages

Mọi đối tượng

People of all ages

Medpro liên kết với 
gần 30 bệnh viện ở Việt 
Nam, hỗ trợ bệnh nhân 
đặt lịch khám bệnh từ 
xa mà không cần phải 
đến bệnh viện để xếp 
hàng và chờ đợi

Online health 
appointment bookings 
with nearly 30 hospitals 
in Vietnam, so as to 
reduce queue time

AiHealth là một nền 
tảng công nghệ y tế 
đang được sử dụng ở 
48 tỉnh thành ở Việt 
Nam. AiHealth cung 
cấp những dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe sau:

•	 Hồ sơ sức khỏe điện tử

•	 Bác sĩ riêng

•	 Đặt lịch khám

•	 Lây mẫu tận nơi

•	 Giao thuốc tận nơi

•	 Chăm sóc tại nhà

AiHealth, a medical 
technology solution, is 
now being used in 48 
provinces in Việt Nam 
with a variety of services:

•	 Electronic medical 
record

•	 Personal doctor

•	 Medical appointment 
booking

•	 In-home sample 
collection

•	 Home delivery 
pharmacy

•	 Home health care

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

1900 6487

https://apple.co/3IBTXvq

https://bit.ly/3FZFsQ7

https://www.facebook.com/
AiHealthVN

http://aihealth.vn/

1900 2267

https://apple.co/3KKMvQf

https://bit.ly/3IRpsll

https://www.facebook.com/
datkham.medpro.com.vn/

https://bit.ly/35mesxM

https://medpro.vn

NGHĨ TRƯỚC BƯỚC SAU
THINK BEFORE YOU GO – IOM 
VIETNAM

JIO HEALTH Mọi đối tượng

People of all ages

Lao động di cư người 
Việt

Aspirant Vietnamese 
migrants

Jio Health cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ từ xa và tại bệnh 
viện ở TP.HCM, bao 
gồm:

•	 Đặt lịch khám

•	 Chăm sóc tại nhà

•	 Nhà thuốc online

Jio Health provides 
online and in-person 
healthcare in HCMC, 
including:

•	 Medical appointment 
booking

•	 Home health care

•	 Online pharmacy

Nghĩ Trước Bước Sau 
cung cấp thông tin về 
di cư lao động an toàn 
cho người Việt, ví dụ 
như đất nước được 
phê chuẩn, chi phí 
trung bình, thời hạn 
lao động, thu nhập 
bình quân và kỹ năng 
cần chuẩn bị cho việc 
di cư. Nghĩ Trước Bước 
Sau được thực hiện 
bởi Cơ quan Di cư Liên 
Hợp Quốc IOM

Online safe migration 
information, including 
countries where 
Vietnamese can migrate 
to, average costs, 
lengths of contracts, 
average income and 
essential skills. The 
program is managed 
by the UN Migration 
Agency in Vietnam

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

024 3850 0100

https://bit.ly/3qXw3UY

https://www.facebook.com/
nghitruocbuocsau

1900636893

https://apple.co/3G4rHj3

https://bit.ly/3nVzERD

https://www.facebook.com/
JioHealthVietnam/ 

https://jiohealth.com
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BEFIT

COSMIC KIDS YOGA

YOGA by SOPHIE

NETFLIX

POH – PARENTING PRACTICES
THỰC HÀNH NUÔI DẠY CON

Phụ nữ mang thai

Phụ huynh

Pregnant women

Parents

Người trưởng thành

Adults

Người trưởng thành

Adults

Mọi đối tượng

People of all ages

Trẻ em

Kids

Khoá học trực tuyến về 
mang thai và nuôi con 
cho cha mẹ

Online trainings on 
childbearing and 
childrearing

Hướng dẫn luyện tập 
thể dục

Work-out tutorials

Hướng dẫn tập Yoga 

Hướng dẫn chánh 
niệm

Yoga tutorials

Mindfulness tutorials

Hướng dẫn tập Yoga

Yoga tutorials

Trang cung cấp phim 
và các chương trình 
truyền hình toàn cầu, 
có hỗ trợ phụ đề bằng 
nhiều ngôn ngữ

Collections of 
worldwide movies and 
TV shows in multiple 
subtitles

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote *Bao gồm 
một số ngôn 
ngữ khác

*Other 
languages 
applied

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

https://www.facebook.com/
POHmuucauhanhphuc

https://poh.vn/

https://bit.ly/3ACH41d

https://apple.co/3nYkVFr

https://bit.ly/346gscK

https://www.facebook.com/BeFit/

https://bit.ly/3KH4YgJ

https://befit.com

https://app.cosmickids.com

https://bit.ly/3tYzqNu

https://www.facebook.com/
yogabysophievn/

https://www.yogabysophie.com

https://bit.ly/3nRAC1h

https://www.netflix.com

https://apple.co/3IzQYU3

https://bit.ly/35aASSn

VIE CHANNEL

GALAXY PLAY

PubVN

LÀNG MAI
PLUM VILLAGE VIETNAM

AMAZON PRIME Mọi đối tượng

People of all ages

Mọi đối tượng

People of all ages

Mọi đối tượng

People of all ages

Mọi đối tượng

People of all ages

Phật tử Việt Nam

Vietnamese 
Buddhists

Ngôi chùa trực tuyến 

Virtual pagoda

Trang cung cấp phim 
và các chương trình 
truyền hình toàn cầu, 
có hỗ trợ phụ đề bằng 
nhiều ngôn ngữ

Collections of 
worldwide movies and 
TV shows in multiple 
subtitles

Trang cung cấp phim 
và các chương trình 
truyền hình toàn cầu 
với phụ đề Việt ngữ

Collections of 
worldwide movies and 
TV shows in Vietnamese 
subtitle

Trang cung cấp phim 
và các chương trình 
truyền hình toàn cầu 
với phụ đề Việt ngữ

Collections of 
worldwide movies and 
TV shows in Vietnamese 
subtitle

Trang cung cấp phim 
và các chương trình 
truyền hình toàn cầu 
với phụ đề Việt ngữ

Collections of worldwide 
movies and TV shows in 
Vietnamese subtitle

Dịch vụ 
từ xa

Remote Bao gồm 
một số 
ngôn ngữ 
khác

Other 
languages 
applied

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

https://www.primevideo.com

https://apple.co/3rMT3oP

https://bit.ly/3IFi64d

https://vieon.vn

https://apple.co/35gijw5

https://bit.ly/3r17irc

https://galaxyplay.vn

https://apple.co/32AvMOA

https://bit.ly/3IxMPA0

 http://pubvn.tv

http://pubvn.tv/phim/ios.php

http://pubvn.tv/phim/android.php

ttps://www.facebook.com/langmai.org

https://langmai.org

https://bit.ly/3qXiZij
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CHỈ TÌNH THƯƠNG Ở LẠI
ONLY LOVE REMAINS

RADIO HẠNH PHÚC
HAPPINESS RADIO – HANH PHUC 
INTERNATIONAL HOSPITAL

PHÁP THOẠI CỦA THIỀN SƯ  	
THÍCH NHẤT HẠNH
THICH NHAT HANH DHARMA TALKS

Người trưởng thành

Adults

Mọi đối tượng, đặc 
biệt là đội ngũ nhân 
viên y tế

People of all ages, 
especially health care 
workers

Pháp thoại được thực 
hiện bởi Thiền Sư Thích 
Nhất Hạnh, hướng tới 
sự bình yên trong mỗi 
cá nhân và toàn thể 
cộng đồng 

Dharma talks, offered 
by the Venerable Zen 
Master Thich Nhat Hanh, 
aim to develop peace in 
oneself and across the 
communities

Các radios về chánh 
niệm qua giọng đọc 
của Thầy Minh Niệm

Mindfulness radios by 
Master Minh Niem 

Các radios được thực 
hiện bởi Bệnh viện 
Quốc Tế Hạnh Phúc 
để truyền tải suy nghĩ 
và lời nhắn nhủ từ đội 
ngũ y bác sĩ của bệnh 
viện

Youtube radios by Hanh 
Phuc International 
Hospital to convey 
thoughts and messages 
of their healthcare 
workers

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

https://apple.co/35rktJH

https://www.facebook.com/
thichnhathanh

https://tnhaudio.org

https://thuvien-thichnhathanh.org

https://apple.co/3rLAEc1

https://www.facebook.com/
chitinhthuongolai

https://chitinhthuongolai.org

https://bit.ly/3nY0jgv

https://spoti.fi/32u1KvF

https://bit.ly/3qVfBoi

Mọi đối tượng

People of all ages

SAVOURY DAYS

TASTESHARE

RADIO BỆNH VIỆN
HOSPITAL RADIO – HCMC HOSPITAL 
FOR TROPICAL DISEASES

Nhân viên y tế

Bệnh nhân

Người nhà bệnh 
nhân

Health care workers

Patients

Caregivers

Mọi đối tượng

People of all ages

Mọi đối tượng

People of all ages

Các radios được thực 
hiện bởi Bệnh viện 
Bệnh Nhiệt Đới để 
truyền tải kiến thức 
phòng chống bệnh 
truyền nhiễm và nâng 
cao sức khoẻ tinh thần 
cho đội ngũ y bác sĩ, 
bệnh nhân và người 
nhà bệnh nhân đang 
điều trị tại bệnh viện

Radio by HCMC Hospital 
for Tropical Diseases to 
convey health literacy 
of tropical diseases and 
improve mental health 
for healthcare workers, 
patients and their 
caregivers

Videos hướng dẫn làm 
bánh

Lớp học làm bánh 
online

Baking tutorials

Online baking classes

Videos hướng dẫn nấu 
ăn, chủ yếu các món 
thuần Việt

Cooking tutorials, 
mainly Vietnamese 
specialties

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

Dịch vụ 
từ xa

Remote

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

https://bit.ly/33SjQbn

https://bit.ly/3udUWxZ

https://www.facebook.com/
savourydays

http://www.savourydays.com

https://bit.ly/35nBCDW

https://www.facebook.com/
TasteShareVN

https://tasteshare.net

https://bit.ly/3KHUFsB
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TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
THUỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI
BACH MAI HOSPITAL - 
REHABILITATION CENTER

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
HÀ NỘI
HANOI REHABILITATION HOSPITAL

Trẻ em

Người trưởng thành

Người cao tuổi

Children

Adults

Elderly people

Trẻ em

Người trưởng thành

Người cao tuổi

Children

Adults

Elderly people

Nhóm kết nối các cá 
nhân hoạt động tình 
nguyện và quan tâm 
lĩnh vực phi lợi nhuận 
tại Việt Nam

Peer support group

Phục hồi chức năng

Âm ngữ trị liệu

Rehabilitation

Speech pathology

Phục hồi chức năng

Rehabilitation

Dịch vụ 
từ xa

Remote

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

Các cá nhân hoạt 
động tình nguyện và 
quan tâm lĩnh vực phi 
lợi nhuận tại Việt Nam

Individuals who are 
interested in non-
profit projects and 
organizations in 
Vietnam

DIỄN ĐÀN PHI LỢI NHUẬN
NON-PROFIT FORUM FOR 
VIETNAMESE COMMUNITIES

https://www.facebook.com/groups/
npoforum

0243 629 0737

https://www.facebook.com/
benhvienbachmai1911/

https://bit.ly/3IzWpCv

082 881 0068 – 0243 221 6229

https://www.facebook.com/
bvphcnhn/

http://bv-phuchoichucnanghanoi.vn

78 Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà 
Nội, Việt Nam

35 Lê Văn Thiêm, Quận Thanh Xuân, 
Hà Nội, Việt Nam

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG THUỘC BỆNH VIỆN VIỆT 
PHÁP HÀ NỘI
HANOI FRENCH HOSPITAL – 
DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY 
AND REHABILITATION

KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 
THUỘC BỆNH VIỆN GIA ĐÌNH FMP 
HÀ NỘI
HANOI FAMILY MEDICAL PRACTICE 
VIETNAM – DEPARTMENT OF 
ORTHOPEDICS AND TRAUMA

KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
THUỘC BỆNH VIỆN LÃO KHOA 
TRUNG ƯƠNG
NATIONAL GERIATRIC HOSPITAL – 
DEPARTMENT OF REHABILITATION

Người trưởng thành

Adults

Người cao tuổi

Elderly people

Phục hồi chức năng

Vật lý trị liệu

Ngôn ngữ trị liệu

Physiotherapy

Rehabilitation

Speech Pathology

Trẻ em

Người trưởng thành

Người cao tuổi

Children

Adults

Elderly people

Phục hồi chức năng

Rehabilitation

Phục hồi chức năng

Vật lý trị liệu

Physiotherapy

Rehabilitation

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

024 35771100

https://www.facebook.com/
benhvienvietphaphanoi

https://bit.ly/3fWWzrf

024 3843 0748

https://www.facebook.com/
FamilyMedicalPracticeVietnam/

https://bit.ly/34bkdhf

096 7971616

https://www.facebook.com/
www.benhvienlaokhoa.vn/

https://bit.ly/3H1xibx

1 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà 
Nội, Việt Nam

298 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, 
Việt Nam

1A Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà 
Nội, Việt Nam

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person
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BIBOMART

ICA – INTERNATIONAL COLLEGE OF 
ARTS IN HANOI

Phụ nữ mang thai

Pregnant women

Các cặp đôi sắp làm 
cha mẹ

Pregnant couples

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Children

Adolescents

Các lớp dạy Nhạc, 
Kịch, Nhảy và Thiết 
Kế Thời Trang

Programs in Music, 
Drama, Dance and 
Fashion Design

Chương trình phục 
hồi chức năng

Rehabilitation 
program

Lớp học tiền sản

Antenatal classes 

Hội thảo tiền sản 
miễn phí

Free-of-charge 
antenatal workshops

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person,
Remote

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

Trẻ em

Người trưởng thành

Children

Adults

BỆNH VIỆN TÂM THẦN BAN NGÀY 
MAI HƯƠNG
MAI HUONG DAYCARE 
PSYCHIATRIC HOSPITAL

BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ NỘI
HANOI FRENCH HOSPITAL

024 3577 1100

https://bit.ly/3H0SiiA

https://bit.ly/3G233Qr

0436275762

https://bit.ly/3rNmGGJ

http://www.maihuong.gov.vn

1800 6886

https://bit.ly/3FZ8jnB

https://bit.ly/3rT8iN2

024 3825 0222

https://ica-edu.com

1 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà 
Nội, Việt Nam

4 Hồng Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội, Việt Nam

Hà Nội và TP. HCM, Việt Nam

18 Lý Văn Phức, Quận Đống Đa, Hà 
Nội, Việt Nam

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

VẼ TRANH THƯ GIÃN CHO NGƯỜI 
KHÔNG CHUYÊN
RELAXING WEEKEND – PAINTING 
WORKSHOP

DECA YOGA

VẼ THƯ GIÃN
RELAX ART

Bệnh nhân ung thư

Cancer patients

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Người cao tuổi

Children

Adolescents

Adults

Elderly people

Sự kiện vẽ tranh thư 
giãn hàng tuần theo 
chủ đề cho người 
không chuyên

Weekly theme-based 
relaxing painting 
workshop for amateur 
painters 

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Adolescents

Adults

Couchsurfing Café mở 
sự kiện vẽ tranh thư 
giãn cho người không 
chuyên diễn ra vào 
chiều Thứ Bảy và ngày 
Chủ Nhật hàng tuần

Relaxing painting at 
Couchsurfing Café for 
amateur painters on 
every Saturday and 
Sunday

Hướng dẫn tập Yoga 

Thiền

Các hoạt động tinh 
thần khác

Yoga tutorials

Meditation

Other spiritual practices

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

0978 019 383

couchsurfingcafe@gmail.com

https://bit.ly/34akBfF

092 889 1551

https://www.facebook.com/
DecaCareVN

http://decacare.vn/deca-yoga/

0915474908

vethugian2017@gmail.com

https://www.facebook.com/
VethugianHaiPhong/

103A/2 Ngõ 84 Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Link đăng ký/Registration form:
http://bit.ly/RWvetranhthugian

8B Khu đô thị Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Hải Phòng, Việt Nam

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person,
Remote
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BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG 	
CHỈNH HÌNH TP.HCM
HCMC HOSPITAL FOR TRAUMATOLOGY 
AND ORTHOPAEDICS

Người trưởng thành

Người cao tuổi

Adults

Elderly people

Người trưởng thành

Adults

Chương trình phục 
hồi chức năng

Rehabilitation 
program

Dịch vụ phục hồi chức 
năng tại nhà

In-home rehabilitation 
service

Chương trình phục 
hồi chức năng

Rehabilitation 
program

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

Người trưởng thành

Thanh thiếu niên

Adults

Adolescents

KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - BỆNH 
NGHỀ NGHIỆP THUỘC BỆNH VIỆN 199
HOSPITAL 199 – DEPARTMENT OF 
REHABILITATION & PROFESSIONAL 
DISEASES

TRUNG TÂM BÁC SĨ GIA ĐÌNH THUỘC 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH
FAMILY HOSPITAL – HOME HEALTH 
CARE CENTER

0236 3632 333

https://bit.ly/3qYIgZr

https://bit.ly/3H2FeZY

1900 986868

https://bit.ly/3H19PH7

https://bit.ly/3FV5Vyt

02838381102

https://bit.ly/34aQOU4

http://bvctch.vn/

https://bit.ly/3tYXShv

https://apple.co/3qZbhnS

https://bit.ly/3KMwklM

Đà Nẵng, Việt Nam

216 Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, 
Đà Nẵng, Việt Nam

929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 
5, TP. HCM, Việt Nam

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC 
HỒI CHỨC NĂNG TP.HCM
HCMC ORTHOPAEDICS AND 
REHABILITATION CENTER

DỊCH VỤ VẬT LÝ TRỊ LIỆU THUỘC 
BỆNH VIỆN 1A
HOSPITAL 1A – PHYSIOTHERAPY 
SERVICE

KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ 
VẬT LÝ TRỊ LIỆU THUỘC BỆNH VIỆN 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - ĐIỀU TRỊ 
BỆNH NGHỀ NGHIỆP TP.HCM
HCMC HOSPITAL FOR 
REHABILITATION - PROFESSIONAL 
DISEASES – DEPARTMENT 
OF REHABILITATION AND 
PHYSIOTHERAPY

Chương trình phục 
hồi chức năng

Vật lý trị liệu

Rehabilitation 
program

Physiotherapy

Người trưởng thành

Adults

Người trưởng thành

Adults

Người trưởng thành

Adults

Chương trình phục hồi 
chức năng

Rehabilitation program

Vật lý trị liệu

Physiotherapy

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

028 39325884

https://zalo.me/ttchinhhinh70

http://trungtamchinhhinh.vn

0937 282 115

https://www.facebook.com/
benhvien1ahcm

https://benhvien1a.com/vat-ly-
tri-lieu/

028 3856 9147

https://bit.ly/35th3WK

http://bvphuchoichucnanghcm.vn

70 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, 
Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

542 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 
Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam

313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 
8, TP. HCM, Việt Nam

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person,
Remote
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KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THUỘC 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY
CITY INTERNATIONAL HOSPITAL – 
REHABILITATION DEPARTMENT

Người trưởng thành

Người cao tuổi

Adults

Elderly people

Chương trình phục 
hồi chức năng

Rehabilitation 
program

Chương trình phục 
hồi chức năng

Rehabilitation 
program

Chương trình phục 
hồi chức năng

Rehabilitation 
program

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

Người trưởng thành

Adults

Người trưởng thành

Adults

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC 
HỒI CHỨC NĂNG THUỘC BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA XUYÊN Á
XUYEN A GENERAL HOSPITAL – 
DEPARTMENT OF TRADITIONAL 
MEDICINE AND REHABILITATION

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG THUỘC BỆNH VIỆN 
PHÁP VIỆT
FRANCO - VIETNAM (FV) HOSPITAL – 
DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY 
AND REHABILITATION

028 6280 3333 (EXT 8213)

https://bit.ly/3uktizp

https://bit.ly/3r19Llf

028 6280 3333 (EXT 8213)

https://bit.ly/3qYIgZr

https://bit.ly/33WmAEL

1800 9075

https://www.facebook.com/bvxuyena

https://bit.ly/3u6lmBw

https://bit.ly/3IILUNm

6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân 
Phú, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam

3 Đường 17A, Phường Bình Trị Đông, 
Quận Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam

42 Quốc lộ 22, Ấp Chợ, Xã Tân Phú 
Trung, Huyện Củ Chi, TP. HCM,	  
Việt Nam

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

DỊCH VỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
THUỘC PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH 
FMP TP.HCM
HCMC FAMILY MEDICAL PRACTICE 
VIETNAM – REHABILITATION 
SERVICE

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU THUỘC 
BỆNH VIỆN SAIGON ITO
SAIGON-ITO HOSPITAL – 
PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT

MOMSPA THUỘC BỆNH VIỆN TỪ DŨ
TU DU MOMSPA

Dịch vụ xoa bóp thư 
giãn tiền sản và sau 
sinh cho mẹ bầu

Prenatal and 
postpartum massages

Trẻ em

Người trưởng thành

Adults

Children

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ sau sinh

Pregnant women

Postpartum women

Người trưởng thành

Người cao tuổi

Adults

Elderly people

Chương trình phục hồi 
chức năng

Rehabilitation program

Vật lý trị liệu

Physiotherapy

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

028 3744 2000

https://bit.ly/3o2dOvI

https://bit.ly/3AElbhT

028 3991 2029 (Tân Bình)

028 3845 6139 (Phú Nhuận)

https://bit.ly/3IIgEhh

https://bit.ly/3u6Ux0c

028 5404 2829 or 028 1081 	
or 028 1068

https://bit.ly/3r5KM0c

https://bit.ly/3IOuajL

95 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, TP. HCM, Việt Nam

232 – 305 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận 
Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam

140C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, 
Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam

284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person
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THE DARIU FOUNDATION Trẻ em và thanh 
thiếu niên, đặc biệt là 
nữ sinh

Các cá nhân có hoàn 
cảnh khó khăn

Disadvantaged 
children and youth, 
especially girls

Individuals with 
poverty

Lớp học tiền sản

Yoga tiền sản

Antenatal classes 

Prenatal yoga classes

Ngân hàng quyên 
góp sữa mẹ

Breast milk donation

Hỗ trợ kiến thức tin 
học, lập trình và các 
học bổng về công 
nghệ thông tin cho 
trẻ em và thanh thiếu 
niên Việt nam, đặc 
biệt là nữ sinh và các 
học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn ở 
vùng nông thôn

Các chương trình đào 
tạo nghề tin học cho 
các cá nhân có hoàn 
cảnh khó khăn

Digital literacy, 
coding skills and 
IT scholarships 
for Vietnamese 

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

Phụ nữ mang thai

Pregnant women

Trẻ sinh non, trẻ sơ 
sinh và trẻ nhỏ

Phụ nữ cho con bú

Pre-mature infants 
and babies in need 

Breastfeeding women

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
HUNG VUONG HOSPITAL

NGÂN HÀNG SỮA MẸ THUỘC BỆNH 
VIỆN TỪ DŨ
BREAST MILK BANK AT TU DU 
HOSPITAL

028) 5404.4101 or (028) 5404.2829 
(EXT 830)

https://bit.ly/3uktizp

https://bit.ly/3r19Llf

028 6297 4634

hanh@dariu.com  

https://bit.ly/3rUzACJ

https://dariu.org

0906 82 34 35 – 028 39552631

https://bit.ly/33Rlzhp

https://bit.ly/3u5XtKh

191 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 
Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM, 
Việt Nam

652/41 Cộng Hoà, Phường 13, Quận 
Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam

11 Lý Thường Kiệt, Phường 12, 
Quận 5, TP. HCM, Việt Nam

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

KỊCH ỨNG TÁC – 		   
SAIGON IMPROV HOUSE 

HỌC VIỆN ÂM NHẠC & TRÌNH DIỄN 
NGHỆ THUẬT SOUL
SOUL MUSIC AND PERFORMING 
ARTS ACADEMY (SMPAA)

Các lớp dạy Nhạc và 
Nhảy

Music and Dance 
programs 

Trẻ em

Người trưởng thành

Adults

Children

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Children

Adolescents

children and youth, 
especially girls and 
those in rural areas 
with disadvantaged 
backgrounds

IT vocational 
trainings for people 
with disadvantaged 
backgrounds

Lớp học kịch ứng tác 

Classes of 
improvisational comedy

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

028 7101 778

https://www.facebook.com/
smpaa.edu.vn/

https://smpaa.edu.vn

TP. HCM, Việt Nam

https://bit.ly/3IMVtLk

ungtacvuive@gmail.com

https://bit.ly/3KQu1Or

214 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Link đăng ký/Registration form:
•	 https://bit.ly/3o6ia54 		

(Cho trẻ em và phụ huynh)

•	 https://bit.ly/3o74mHp 		
(Cho người trưởng thành)
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HỌC KỲ QUÂN ĐỘI
BOOT CAMP 

Trẻ em

Thanh thiếu niên

Children

Teenagers

Các lớp dạy Nhạc

Music programs

Sự kiện vẽ tranh thư 
giãn theo chủ đề cho 
người không chuyên

Hoạt đông vẽ tranh 
online cho nhóm 
tổ chức và doanh 
nghiệp

Theme-based relaxing 
painting workshop for 
amateur painters 

Online team painting 
activity 

Chương trình học kỳ 
quân đội ở TP.HCM, 
thực hiện bởi Trung 
tâm Thanh Thiếu Niên 
miền Nam

Boot camp in HCMC 
by The Southern Youth 
Center

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

Trẻ em

Người trưởng thành

Kids

Children

Adults

Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Adolescents

Adults

TRƯỜNG NHẠC VIỆT THƯƠNG
VIET THUONG MUSIC SCHOOL

SỰ KIỆN VẼ TRANH NGHỆ THUẬT
TIPSY ART EVENT

0914328844

contact@tipsyart.vn

https://www.facebook.com/
tipsyart.vn/

https://tipsyart.vn

0902 300 132

https://bit.ly/3o5uBhH

https://bit.ly/3KNQbAR

https://bit.ly/3HlxbHC

https://bit.ly/3GdoXjr

https://bit.ly/3H4GTy6

https://vietthuong.edu.vn

6B Nguyễn Cảnh Chân, Phường 
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM, 
Việt Nam

386 Cách Mạng Tháng Tám, 
Phường 10, Quận 3, TP. HCM

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG CẦN THƠ
CAN THO HOSPITAL FOR 
ORTHOPAEDICS AND 
REHABILITATION

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU & PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG THUỘC BỆNH VIỆN 
HOÀN MỸ CỬU LONG
HOAN MY CUU LONG HOSPITAL – 
DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY 
AND REHABILITATION

SAIGON OM

Vật lý trị liệu

Phục hồi chức năng

Physiotherapy

Rehabilitation

Các lớp học tiền sản 
trực tuyến, bao gồm:
•	 Lớp học tiền sản, 

Yoga tiền sản

•	 Yoga sau sinh

•	 Yoga cho cha mẹ và 
con

•	 Khoá đào tạo giáo 
viên dạy Yoga, 
chánh niệm, Thái 
Cực Quyền, khí 
công, trị liệu Reiki và 
xoa bóp

Virtual prenatal 
wellness classes, 
including:

Trẻ em

Người trưởng thành

Children

Adults

Trẻ em

Người trưởng thành

Adults

Children

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ sau sinh

Gia đình có con nhỏ 

Pregnant women

Postpartum women

Families with kids

Vật lý trị liệu

Physiotherapy

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

0292 3827876

https://bit.ly/3s0oL1Y

https://bit.ly/3umPs43

https://www.facebook.com/
saigonom

http://saigonom.com

21 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 
An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ, 
Việt Nam

0292 3827876

http://chinhhinhcantho.org.vn

21 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 
An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ, 
Việt Nam

TP. HCM, Việt Nam và Victoria, 
Australia

Dịch vụ 
trực tiếp 

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp 

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote
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PLUM VILLAGE PRACTICE CENTERS Thanh thiếu niên

Người trưởng thành

Teenagers

Adults

 

•	 Prenatal Yoga & 
Birth Preparation

•	 Postnatal Yoga

•	 Parents & Bubs Yoga

•	 Teacher training in 

yoga, mindfulness, 

Tai Chi, Qi Gong, 

Reiki and massage

Các khoá luyện tập 
chánh niệm

Mindfulness courses 
and retreats

Các tịnh xá cung cấp 
các khoá luyện tập 
chánh niệm ngắn hạn 
và dài hạn ở nhiều 
nước trên Thế giới

Monastic practice 
centers worldwide to 
offer short-term and 
long-term mindfulness 
practice  

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

Giáo viên

Học sinh

Phụ huynh

Educators

Students

Parents

WAKE UP SCHOOLS 

https://bit.ly/32FgibU

https://bit.ly/3KS6oVM

https://wakeupschools.org

https://wakeupschools.org/tag/
vietnam/

https://bit.ly/3IQI18T

Blue Cliff Monastery, New York, USA

Magnolia Grove Monastery, Mississippi, 
USA

Deer Park Monastery, California, USA

European Institute of Applied 
Buddhism, Germany

Healing Spring monastery (Monastère 
de la source Guérissante), France

Maison de l’Inspir, Paris, France

Plum Village France

Plum Village Australia – Nhập Lưu 
(Entering Stream)

Mountain Spring Monastery, Australia

Dịch vụ 
trực tiếp, 
Dịch vụ 
từ xa

In-person, 
Remote

Dịch vụ 
trực tiếp

In-person

DỊCH VỤ ĐA QUỐC GIA
Multinational services

GREENWICH VIETNAMESE WOMEN’S 
GROUP

INTERNATIONAL CHILDREN 
ASSISTANCE NETWORK – ICAN 

Tổ chức phi lợi nhuận 
hỗ trợ ba mẹ người Mỹ 
gốc Việt kỹ năng và 
kiến thức để nuôi dạy 
những đứa trẻ hướng 
thiện và sống vì cộng 
đồng, bao gồm các 
hoạt động:
•	 Chương trình nhân 

quyền

•	 Chương trình xã hội

•	 Các nghiên cứu 
cộng đồng

Nhóm kết nối và hỗ 
trợ phụ nữ người 
Việt đang sinh sống 
ở Greenwich, thành 
phố Luân Đôn, Vương 
Quốc Anh

Peer support group

Trẻ em người Mỹ gốc 
Việt và cha mẹ của họ

Vietnamese-American 
children and their 
parents

Phụ nữ người Việt 
đang sinh sống ở 
Greenwich, thành 
phố Luân Đôn, 
Vương Quốc Anh 

Vietnamese women 
living in Greenwich, 
London, UK

DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

020 8855 2347

greenwichvnwomen@tiscali.co.uk

https://bit.ly/3AJTapb

https://bit.ly/3KXpbiC

https://www.ican2.org

Greenwich, London, UK

Plum Village Hong Kong

Plum Village Thailand

532 Valley Way, Milpitas, CA 95035, 
USA

408 509 788 – 408 509 1958

Dịch vụ 
trực tiếp 

In-person

Dịch vụ 
trực tiếp 

In-person

https://bit.ly/3KRcYMf

https://bit.ly/3s2yo05

https://bit.ly/3uaypSp

https://apple.co/3g3N0qJ

https://bit.ly/3rU6gfy

DỊCH VỤ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH
Services in the United Kingdom

DỊCH VỤ TẠI HOA KỲ
Services in the United States
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DỊCH VỤ

PROGRAMS AND 
SERVICES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE USERS 

TÊN ĐƠN VỊ

ORGANIZATION

NGÔN NGỮ

LANGUAGES

HÌNH THỨC 
SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ

SERVICE 
DELIVERY 

MODE

A not-for-profit 
organisation to aid 
Vietnamese American 
parents in raising 
caring children, with 
following services:
•	 Humanitarian 

programs

•	 Social programs

•	 Community-based 
research
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